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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI GIẢNG 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; động viên nhà giáo GDNN 

học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm, 

tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. 

- Phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo GDNN dạy giỏi; nhân rộng các điển 

hình tiên tiến, góp phần thu hút các thành phần xã hội tham gia vào GDNN; thúc đẩy 

sự phát triển GDNN. 

- Tạo động lực cho nhà giáo GDNN phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển GDNN. 

- Khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho nhà giáo GDNN học tập, giao lưu, trao 

đổi kinh nghiệm trong giảng dạy. 

- Đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo trên cơ sở đó xây 

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, thực 

chất và đúng quy định của pháp luật. 

- Hội giảng phải thực sự là ngày hội thể hiện chuyên môn, nghiệp vụ của 

nhà giáo và huy động được đông đảo cán bộ quản lý, nhà giáo tham gia. 

- Quá trình tổ chức Hội giảng phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô 

trương hình thức, lãng phí. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương 

pháp giảng dạy, tiếp cận năng lực của người học đáp ứng yêu cầu của thực tế. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA TRÌNH GIẢNG 

Nhà giáo đạt giải tại Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ tính từ sau kỳ Hội giảng toàn 

quốc năm 2021 được bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội 

(sau đây gọi chung là bộ, ngành), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương (sau đây gọi là địa phương) lựa chọn. 

Trường hợp nhà giáo không tham gia Hội giảng cấp tỉnh, cấp bộ do Hội giảng 

không được tổ chức nhưng được bộ, ngành, địa phương lựa chọn tham gia Hội giảng 

toàn quốc, bộ, ngành, địa phương có văn bản nêu rõ lý do lựa chọn (căn cứ, tiêu chí,...) 

trong Hồ sơ đăng ký tham gia quy định tại mục 1 Phần V của Quy định này để Ban tổ 

chức xem xét, quyết định. 

III. QUY MÔ HỘI GIẢNG 

- Số lượng người tham gia Hội giảng dự kiến khoảng 1.500 người. Trong đó, nhà 

giáo tham gia trình giảng khoảng 500 người. 

- Thành phần: lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, 

63 tỉnh, thành phố; Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, các Tiểu ban và bộ phận phục vụ 

Hội giảng; các đoàn tham gia Hội giảng; cơ quan, tổ chức quốc tế; cơ quan tuyên truyền, 

thông tin; doanh nghiệp; khách mời. 

 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI HỘI GIẢNG  



2 

 

 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội giảng 

- Thời gian: Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (GDNN) toàn quốc năm 

2024 (sau đây gọi là Hội giảng) được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ ngày 04 tháng 

11 năm 2024 đến ngày 10 tháng 11 năm 2024.  

- Địa điểm: Hội giảng được tổ chức tại Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh 

(phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Trường Cao đẳng Than - 

Khoáng sản Việt Nam (tại Phân hiệu Đào tạo Hoành Bồ, phường Hoành Bồ, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe, phường Quang Hanh, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).  

2. Khai mạc, Bế mạc Hội giảng  

a) Khai mạc Hội giảng  

- Thời gian: 8h30 ngày 04 tháng 11 năm 2024 

- Địa điểm: Khách sạn Hoàng Gia (Hạ Long Royal Hotel) Bãi Cháy, Hạ Long, 

Quảng Ninh, Việt Nam; 

- Số lượng, thành phần: Khoảng 1.000 người, bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, 63 tỉnh, thành phố; Ban Tổ chức, Hội đồng 

giám khảo, các Tiểu ban và bộ phận phục vụ Hội giảng; các đoàn tham gia Hội giảng; 

cơ quan, tổ chức quốc tế; cơ quan tuyên truyền, thông tin; doanh nghiệp; khách mời. 

b) Bế mạc Hội giảng  

- Thời gian: 8h30 ngày 10 tháng 11 năm 2024  

- Địa điểm: Khách sạn Hoàng Gia (Hạ Long Royal Hotel) Bãi Cháy, Hạ Long, 

Quảng Ninh, Việt Nam 

- Số lượng, thành phần: Khoảng 1.000 người, bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương, 63 tỉnh, thành phố; Ban Tổ chức, Hội đồng 

giám khảo, các Tiểu ban và bộ phận phục vụ Hội giảng; các đoàn tham gia Hội giảng; 

cơ quan, tổ chức quốc tế; cơ quan tuyên truyền, thông tin; doanh nghiệp; khách mời. 

c) Khách mời  

- Mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tỉnh ủy/UBND tỉnh Quảng 

Ninh dự lễ Khai mạc hoặc Bế mạc. 

- Mời Bộ trưởng/lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tỉnh ủy/UBND tỉnh Quảng Ninh dự lễ Khai 

mạc hoặc Bế mạc. 

3. Thời  gian, địa điểm trình giảng  

- Thời gian: Bắt đầu từ 13h30 ngày 04 tháng 11 năm 2024 và kết thúc 11h30 ngày 

09 tháng 11 năm 2024. 

- Địa điểm trình giảng: Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh (phường Hoành 

Bồ, thành phố Hạ Long) và Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam (tại Phân 

hiệu Đào tạo Hoành Bồ, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long và Trung tâm đào tạo, 

sát hạch lái xe, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả). 
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4. Tổ chức bốc thăm thứ tự giảng cho các Đoàn tham gia 

- Nhà giáo tham gia Hội giảng chuẩn bị ba (03) bài giảng cùng loại hoặc khác loại 

(bài giảng lý thuyết, bài giảng thực hành, bài giảng tích hợp) và đăng ký với Ban tổ chức 

Hội giảng trước ngày 31/8/2024. 

- Ban tổ chức Hội giảng tổ chức cho trưởng đoàn hoặc phó trưởng đoàn bốc thăm 

chọn bài giảng chính thức cho nhà giáo (01 trong 03 bài giảng đã đăng ký) trước ngày 

22/10/2024 qua hình thức trực tuyến. Danh sách bài giảng chính thức được đăng trên 

website của Tổng cục GDNN hoặc website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Quảng Ninh và website của 02 trường đăng cai. 

- Ban tổ chức Hội giảng tổ chức cho nhà giáo bốc thăm thứ tự trình giảng trong 

mỗi tiểu ban trước thời gian khai mạc Hội giảng 01 ngày. Danh sách nhà giáo thực 

hiện trình giảng được niêm yết tại phòng trình giảng của các tiểu ban và đăng trên 

website của Tổng cục GDNN hoặc website của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Quảng Ninh và website của 02 trường đăng cai. Trong trường hợp bất khả kháng, 

nhà giáo không thể thực hiện được bài giảng theo đúng thứ tự đã bốc thăm thì phải báo 

trước cho Ban tổ chức Hội giảng ít nhất là 1/2 ngày để xem xét, quyết định. 

Căn cứ lịch trình thực hiện các bài trình giảng do Ban tổ chức công bố, nhà giáo 

tham gia trình giảng được kiểm tra thực tế các điều kiện phục vụ bài trình giảng và đề 

xuất bổ sung, điều chỉnh thiết bị (nếu phù hợp) trước 01 ngày trình giảng. 

5. Các hoạt động khác tại Hội giảng 

a) Hội thảo, tọa đàm: “Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo GDNN và người 

dạy nghề trong thời kỳ mới” (dự kiến). 

b) Thăm hỏi, động viên một số nhà giáo GDNN, tiêu biểu (nhà giáo ưu tú, nhà giáo 

cao tuổi, gia đình hoàn cảnh khó khăn) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

c) Thăm quan nhà truyền thống và khu mỏ hầm lò tại Trường Cao đẳng Than - 

Khoáng sản Việt Nam hoặc di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 

d) Giao lưu văn nghệ giữa các đoàn tham gia Hội giảng. 

6. Phân bổ thời gian chi tiết các hoạt động tại Hội giảng  

TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Đơn vị phối hợp 

Ghi 

chú 

1.  
Tổ chức bốc thăm bài giảng chính 

thức (trực tuyến hoặc trực tiếp) 

Trước 

22/10/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Các đoàn tham gia 

Hội giảng 
 

2.  

- Họp Ban TCHG toàn quốc lần 2 

tại Quảng Ninh: Phân công nhiệm 

vụ thành viên Ban TCHG; 

- Đón tiếp các đoàn tham dự Hội 

giảng tại tỉnh Quảng Ninh; 

- Phát phù hiệu, hoa cài, tài liệu 

cho các đoàn tham gia Hội giảng. 

02/11/2024 
Ban TCHG 

toàn quốc 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh, Vụ Nhà 

giáo, 02 trường đăng 

cai 

 

3.  
Triệu tập HĐGK làm nhiệm vụ tại 

Quảng Ninh 

02-

11/11/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Vụ Nhà giáo, Sở 

LĐTBXH tỉnh 

Quảng Ninh 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Đơn vị phối hợp 

Ghi 

chú 

4.  

- Tập huấn Hội đồng giám khảo 

(HĐGK). 

- Trình giảng mẫu và chấm thử các 

bài trình giảng 

03/11/2024 
Ban TCHG 

toàn quốc  

HĐGK, Vụ Nhà 

giáo 
 

5.  

- Rút thăm thứ tự trình giảng; 

- Nhận hồ sơ bài giảng; 

- Bố trí, tiếp nhận trang thiết bị 

của các đoàn tham gia Hội giảng 

(nếu có). 

Sáng 

03/11/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh, Vụ 

Nhà giáo, Lãnh đạo 

các đoàn tham gia 

Hội giảng; 02 

trường đăng cai 

 

6.  Tổng duyệt Khai mạc Hội giảng 
Chiều 

03/11/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh, Vụ 

Nhà giáo, các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

 

7.  
Khai mạc Hội giảng (08h30-

11h00) 
04/11/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh, Vụ 

Nhà giáo, các đoàn 

tham gia Hội giảng; 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

 

8.  Trình giảng và chấm trình giảng 

Chiều 

04/11/2024 

- Sáng 

09/11/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc, 

HĐGK 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh, các 

đoàn tham gia Hội 

giảng; đơn vị đăng 

cai, các đơn vị có 

liên quan 

 

9.  

Thăm hỏi, động viên, tri ân một số 

nhà giáo GDNN có thành tích tiêu 

biểu hoặc có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

05/11/2024 

Ban TCHG 

tỉnh Quảng 

Ninh 

Tổng cục GDNN, 

Ban TCHG toàn 

quốc 

 

10.  

Tổ chức tham quan nhà truyền 

thống và khu hầm mỏ hầm lò tại 

Trường Cao đẳng Than - Khoáng 

sản Việt Nam (Phân hiệu đào tạo 

Hoành Bồ) hoặc địa điểm du lịch 

văn hóa khác do Ban TCHG toàn 

quốc quyết định trên cơ sở thống 

nhất với Ban TCHG tỉnh Quảng 

Ninh.  

Từ ngày 

05/11-

06/11/2024  

Ban TCHG 

tỉnh Quảng 

Ninh 

Tổng cục GDNN,  

Ban TCHG toàn 

quốc, các đoàn 

tham gia Hội giảng 

 

11.  

Tổ chức hội thảo, tọa đàm về công 

tác xây dựng và phát triển đội ngũ 

nhà giáo và người dạy nghề trong 

thời kỳ mới (dự kiến) 

Chiều 

06/11/2024 

(14h00 - 

17h00) 

Trường Cao 

đẳng Việt 

Hàn - Quảng 

Ninh 

Ban TCHG toàn 

quốc, Ban TCHG 

tỉnh Quảng Ninh 

 

12.  

Tổ chức tiệc chiêu đãi, tặng quà 

lưu niệm (nếu có) cho Ban TCHG, 

Hội đồng giám khảo và trưởng 

đoàn, phó trưởng đoàn tham dự 

Hội giảng: số lượng khoảng 300 

đại biểu.  

06/11/2024 

(17h00 - 

19h00)  

Ban TCHG 

tỉnh Quảng 

Ninh 

Tổng cục GDNN, 

Ban TCHG toàn 

quốc, Hội đồng 

giám khảo, trưởng 

đoàn, phó trưởng 

đoàn tham dự Hội 

giảng,... 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 
Đơn vị phối hợp 

Ghi 

chú 

13.  
Tổ chức đêm giao lưu văn nghệ 

giữa các đoàn đăng ký tham gia 

06/11/2024 

(19h00 - 

22h00) 

Ban TCHG 

tỉnh Quảng 

Ninh 

Ban TCHG toàn 

quốc, Vụ Nhà giáo 
 

14.  

Trình lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng 

cục ban hành các Quyết định khen 

thưởng tại Hội giảng 

Chiều 

09/11/2024 

Ban TCHG 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Văn phòng Bộ, Văn 

phòng Tổng cục, 

Vụ Nhà giáo 

 

15.  Tổng duyệt Bế mạc Hội giảng 
Chiều 

09/11/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh, Vụ 

Nhà giáo, các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

 

16.  

Bế mạc Hội giảng:  

- Trao bằng khen, giấy khen phần 

thưởng cho tập thể đạt giải; cơ 

quan, đơn vị có thành tích trong 

công tác tổ chức Hội giảng; 

- Trao giấy khen, phần thưởng cho 

nhà giáo đạt các giải thưởng phụ 

khác (nếu có) 

- Trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng 

cai Hội giảng toàn quốc năm 2027 

10/11/2024 

(8h00-

11h30) 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh, các 

trường đăng cai, các 

đoàn tham gia Hội 

giảng, các đơn vị, 

cá nhân có liên 

quan 

 

17.  

Họp Ban TCHG toàn quốc lần 3 

tại Quảng Ninh: Tổng kết công tác 

tổ chức Hội giảng toàn quốc năm 

2024 

Sáng 

11/11/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh; Vụ 

Nhà giáo; 02 trường 

đăng cai; cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

 

18.  

Thông tin, tuyên truyền về Hội 

giảng trên các phương tiện thông 

tin đại chúng 

 

05-11/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc, 

Ban TCHG 

tỉnh Quảng 

Ninh  

Văn phòng Tổng 

cục, Vụ Nhà giáo, 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh, 02 

trường đăng cai 

 

19.  

Thực hiện các nhiệm vụ, hoạt 

động khác có liên quan vể chuẩn 

bị và tổ chức Hội giảng theo sự 

phân công của Trưởng Ban TCHG 

toàn quốc năm 2024 

05/6-

11/11/2024 

Ban TCHG 

toàn quốc 

Ban TCHG tỉnh 

Quảng Ninh; Vụ 

Nhà giáo; 02 trường 

đăng cai; cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

 

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ 

1. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Ban tổ chức 

Ban tổ chức Hội giảng được thành lập theo Quyết định 733/QĐ-BLĐTBXH ngày 

05/6/2024 của Bộ Lao động – TB&XH Thành lập Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo 

dục nghề toàn quốc năm 2024. 

Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 (sau 

đây gọi là Ban tổ chức Hội giảng) gồm các ông/bà có tên sau: 

1.1. Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp. 

1.2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Trần Minh Thịnh, Vụ trưởng Vụ Nhà giáo, 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 
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1.3. Phó Trưởng ban: Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh. 

1.4. Các tiểu ban 

1.4.1. Tiểu ban Thư ký tổng hợp 

a) Danh sách 

- Ông Lê Nho Luyện, Phó Vụ trưởng Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

- Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh. 

- Ông Đặng Trần Minh, Chuyên viên chính, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

- Ông Phạm Duy, Chuyên viên, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

- Bà Đặng Thị Mai Phương, Chuyên viên, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Chuyên viên, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp.  

b) Nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 19/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 

hành Quy định Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

1.4.2. Tiểu ban Giám sát 

a) Danh sách 

- Ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp. 

- Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công An. 

- Bà Vi Thị Hồng Minh, Phó giám đốc, Văn phòng Giới sử dụng lao động, Liên 

đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.  

- Ông Vũ Văn Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp.  

- Ông Đinh Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp.  

- Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

b) Nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 19/2020/TT-

BLĐTBXH. 

4.3. Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng - Truyền thông 

a) Danh sách 

- Ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

- Ông Nguyễn Đức Nguyên, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn.  

- Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và 

Nghề công tác xã hội Việt Nam. 

- Ông Lê Văn Chương, Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 
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- Ông Trương Tất Ga, chuyên viên chính, Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn 

phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Ông Lê Anh Tuấn, Chuyên viên chính, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

b) Nhiệm vụ: 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chỉ tổ chức tuyên truyền, thông tin về 

các hoạt động chuẩn bị trước Hội giảng, các hoạt động trong quá trình tổ chức và sau 

khi kết thúc Hội giảng; 

- Căn cứ kết quả tổ chức các hoạt động tại Hội giảng, kết quả đánh giá của Hội 

đồng giám khảo, kết quả tổng hợp của Tiểu ban thư ký tổng hợp, tham mưu, trình 

Trưởng Ban tổ chức Hội giảng xem xét, trình các cấp có thẩm quyền quyết định khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội giảng. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban tổ chức Hội giảng. 

1.4.4. Tiểu ban Sự kiện, lễ tân 

a) Danh sách 

- Bà Trần Minh Huyền, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp. 

- Ông Đỗ Văn Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp. 

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nĩnh. 

- Ông Trương Đức Hùng, Chuyên viên, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp. 

- Ông Nguyễn Tiến Quyết, Chuyên viên, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

b) Nhiệm vụ: Phối hợp với Ban tổ chức Hội giảng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Ninh chuẩn bị nội dung, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Hội giảng, phối hợp tổ chức các 

hoạt động khác tại Hội giảng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của 

Trưởng Ban tổ chức Hội giảng. 

1.4.5. Tiểu ban Cơ sở vật chất, thiết bị 

a) Danh sách 

- Ông Thế Minh Hường, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh. 

- Ông Lưu Văn Minh, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh. 

- Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị, Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp. 

- Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Than - Khoảng 

sản Việt Nam. 

- Ông Phạm Văn Mạnh, Chuyên viên, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. 

- Ông Lê Văn Hải, Chuyên viên chính, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh. 
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b) Nhiệm vụ: Căn cứ kế hoạch tổ chức Hội giảng, phối hợp với các đơn vị có liên 

quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động trình giảng, các hoạt động khác 

tại Hội giảng đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả và thực hiện các nhiệm vụ khác theo 

sự phân công của Trưởng Ban tổ chức Hội giảng. 

2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng giám khảo 

2.1 Công tác giám khảo, giám sát 

- Mỗi Tiểu ban giám khảo có 03 người, gồm: Trưởng tiểu ban và 02 thành viên, 

trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn ngành, nghề phù hợp, 01 thành viên có 

chuyên môn về sư phạm, phù hợp với tình hình thực tế của Hội giảng. Riêng tiểu ban 

tổng hợp số lượng giám khảo sẽ nhiều hơn 03 người, phụ thuộc vào số lượng ngành, 

nghề trình giảng nhưng đảm bảo mỗi bài trình giảng có 03 giám khảo chấm điểm như 

các tiểu ban khác. Thành viên Ban giám khảo được thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý 

giới thiệu bằng văn bản gửi Ban tổ chức Hội giảng. Mỗi Tiểu ban giám khảo có 01 thành 

viên Tổ thư ký Hội đồng giám khảo hỗ trợ về công tác hành chính của Tiểu ban.  

- Thành viên giám khảo là nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng các yêu cầu và 

nguyên tắc sau: 

+ Có uy tín, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có trình độ thạc sỹ trở lên và có ít 

nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp tham gia 

chấm trình giảng, có năng lực nhận xét, đánh giá bài giảng. 

+ Không có quan hệ ruột thịt (anh chị em ruột, bố mẹ, con cháu hoặc vợ, chồng) 

và không cùng đơn vị công tác với nhà giáo dự thi trong cùng tiểu ban. 

- Số lượng nhà giáo được đề xuất làm giám khảo tại mỗi tiểu ban có số dư ít nhất 

30% số giám khảo cần có. Ban tổ chức Hội giảng sẽ lựa chọn và thông báo cho giám khảo 

trước ngày tổ chức Hội giảng ít nhất 10 ngày làm việc. Đối với các ngành, nghề có nhiều 

nhà giáo tham gia trình giảng được phân thành nhiều tiểu ban và đối với các giám khảo 

chấm chuyên môn về sư phạm, Ban tổ chức Hội giảng sẽ tổ chức bốc thăm giám khảo 

vào các tiểu ban trước từng buổi trình giảng ít nhất 30 phút. 

- Giám khảo phải có mặt đúng giờ tại phòng trình giảng để làm nhiệm vụ. Trong 

mỗi buổi trình giảng, giám khảo không được mang các thiết bị thu phát thông tin và 

không được làm việc riêng. Thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám khảo có trách nhiệm 

niêm phong và quản lý thiết bị thu phát thông tin của giám khảo (nếu có) và gửi lại các 

giám khảo sau khi kết thúc từng buổi trình giảng. 

- Trưởng Tiểu ban giám khảo điều hành phần bình giảng sau khi giám khảo hoàn 

thành Phiếu đánh giá. Thời gian bình giảng tối đa 15 phút/bài trình giảng. 

- Tiểu ban giám sát: Thực hiện giám sát toàn bộ quá trình tổ chức trình giảng, chấm 

điểm, bình giảng, tổng hợp kết quả và xếp giải tại Hội giảng. 

2.2 Tổ chức trình giảng 

(1) Thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám khảo nhận hồ sơ bài giảng của nhà giáo 

tham gia trình giảng, phiếu đánh giá bài trình giảng từ thành viên Tiểu ban Thư ký tổng 

hợp và giao cho từng thành viên tiểu ban giám khảo tại phòng trình giảng trước khi bắt 

đầu thực hiện mỗi bài trình giảng. 



9 

 

 

(2) Thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám khảo mời nhà giáo trình bày bài giảng; chủ 

động xử lý các vấn đề phát sinh trong buổi trình giảng theo nhiệm vụ được phân công và 

báo cáo Trưởng Ban tổ chức Hội giảng bằng văn bản sau khi kết thúc bài trình giảng. 

(3) Trước khi thực hiện bài trình giảng, nhà giáo có thời gian 05 phút giới thiệu về 

bản thân và về cơ sở GDNN đang công tác; đối tượng học sinh/sinh viên đang giảng 

dạy; vị trí bài giảng trong bài học, trong chương trình môn học, mô đun; ý tưởng sư 

phạm và phương pháp giảng dạy chủ đạo sử dụng trong bài giảng. 

(4) Thời gian giải lao, chuẩn bị giữa các bài giảng là 15 phút. Trong thời gian giải 

lao giữa các bài giảng, nhà giáo đã thực hiện xong bài trình giảng phải nhanh chóng thu 

dọn các phương tiện, đồ dùng dạy học của mình; nhà giáo có bài giảng tiếp theo khẩn 

trương chuẩn bị để tiến hành thực hiện bài trình giảng theo đúng kế hoạch Hội giảng.  

Trường hợp, nội dung bài trình giảng có tính đặc thù, toàn bộ thiết bị phục vụ cho 

bài trình giảng do đoàn, nhà giáo chuẩn bị và có nhu cầu được sử dụng một phòng trình 

giảng khác để thực hiện trình giảng (gọi là phòng trình giảng dự phòng), đề nghị các 

đoàn tham gia Hội giảng có văn bản đề xuất Ban tổ chức Hội giảng ngay sau khi rút 

thăm bài trình giảng chính thức 01 ngày. 

(5) Xử lý sự cố trong quá trình trình giảng 

a) Trong khi nhà giáo đang trình giảng gặp phải sự cố kỹ thuật do nguyên nhân 

khách quan từ cơ sở vật chất, thiết bị do trường đăng cai chuẩn bị thì trưởng tiểu ban 

giám khảo có trách nhiệm: 

- Báo cáo về Ban tổ chức (qua Tiểu ban thư ký tổng hợp). 

- Trường hợp sự cố được khắc phục trong thời gian dưới 10 phút: 

+ Nếu nhà giáo đã thực hiện bài trình giảng từ 1/3 thời gian trở lên thì được trình 

giảng tiếp phần còn lại ngay sau khi đã khắc phục được sự cố. 

+ Nếu thời gian trình giảng chưa đến 1/3 thời gian bài trình giảng thì nhà giáo sẽ 

trình giảng từ đầu ngay sau khi đã khắc phục được sự cố. 

- Trường hợp từ 10 phút trở lên chưa khắc phục được sự cố thì nhà giáo thực hiện 

trình giảng lại từ đầu và được sắp xếp vào cuối ngày trình giảng hoặc do Ban tổ chức Hội 

giảng toàn quốc xem xét, quyết định thời điểm trình giảng cho phù hợp. 

b) Trường hợp vì điều kiện khách quan, nhà giáo tham dự trình giảng muộn không 

quá 05 phút theo lịch trình giảng thì tiểu ban giám khảo cho phép nhà giáo được trình 

giảng; muộn quá 05 phút thì bài trình giảng của nhà giáo đó được sắp xếp vào cuối ngày 

trình giảng hoặc thời gian phù hợp do tiểu ban giám khảo quyết định sau khi báo cáo 

Trưởng Ban tổ chức Hội giảng, đồng thời trưởng đoàn tham gia Hội giảng có trách 

nhiệm thông báo cho Trưởng Ban tổ chức Hội giảng về việc nhà giáo của đoàn không 

thể tham gia trình giảng đúng lịch trình giảng.  

Các trường hợp khác không tham gia đúng lịch trình giảng, trưởng tiểu ban giám khảo 

báo cáo Trưởng Ban tổ chức Hội giảng để hủy danh sách nhà giáo tham gia trình giảng. 

2.3 Chấm điểm và quản lý kết quả 

- Sau khi nhà giáo hoàn thành bài trình giảng, các thành viên giám khảo cho điểm 

vào phiếu đánh giá có thang điểm tối đa 100 điểm và nộp cho thành viên Tổ thư ký 
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Hội đồng giám khảo. Điểm đánh giá của từng thành viên giám khảo được thành viên 

Tổ thư ký Hội đồng giám khảo công bố ngay sau khi kết thúc phần bình giảng bài trình 

giảng của nhà giáo. Phiếu chấm điểm được thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám cho 

vào một phong bì riêng do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn, trên phong bì ghi tên nhà giáo 

trình giảng, đơn vị công tác và tên tiểu ban; dán kín phong bì để chuyển cho các giám 

khảo ký niêm phong. 

- Cuối mỗi buổi trình giảng, thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám khảo cho các 

phong bì lưu kết quả đánh giá bài trình giảng của các nhà giáo vào một phong bì chung 

do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn, trên phong bì ghi tên tiểu ban, thời gian trình giảng, dán 

kín phong bì (phong bì được trưởng tiểu ban và thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám 

khảo ký niêm phong).  

- Thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám khảo nộp phong bì kết quả đánh giá các bài 

trình giảng từng buổi cho Tiểu ban thư ký tổng hợp của Ban tổ chức Hội giảng. Kết quả 

đánh giá từng buổi trình giảng được lưu trữ tại một phòng riêng có lắp đặt thiết bị giám 

sát trong suốt thời gian tổ chức Hội giảng. 

- Thư ký tổng hợp của Ban tổ chức Hội giảng thực hiện nhập điểm thi vào máy 

tính đặt tại phòng làm việc riêng của Ban tổ chức vào cuối mỗi ngày trình giảng. Quá 

trình nhập điểm được thực hiện và giám sát bởi ít nhất 03 người (gồm: thành viên Tiểu 

ban Thư ký tổng hợp, Tiểu ban giám sát, Ban tổ chức Hội giảng).  

- Biểu tổng hợp điểm của từng ngày có chữ ký xác nhận (sau khi đã kiểm tra, đối 

chiếu với Phiếu đánh giá) của ít nhất 03 người nêu trên và được niêm phong để lưu trữ 

trong hồ sơ Hội giảng. 

3. Đối với các Đoàn tham gia Hội giảng 

(1). Lập danh sách đoàn, danh sách nhà giáo tham gia trình giảng và đăng ký bài 

trình giảng theo Mẫu số 01 (kèm theo) gửi về Ban tổ chức Hội giảng (qua Vụ Nhà giáo 

- Tổng cục GDNN, Tòa nhà liên cơ quan, số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lê Đại 

Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội) trước ngày 31/8/2024. 

Trường hợp vì lý do khách quan, nhà giáo đã đăng ký nhưng không tham gia trình 

giảng tại Hội giảng thì bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản 

gửi Ban Tổ chức Hội giảng và đề xuất thay đổi nhà giáo tham gia trình giảng (nếu có) 

trước ngày tổ chức bốc thăm chọn bài trình giảng chính thức cho nhà giáo (dự kiến trước 

ngày 22/10/2024). 

(2). Trưởng đoàn hoặc phó trưởng đoàn tham gia Hội giảng nộp tập trung một lần 

toàn bộ hồ sơ bài trình giảng chính thức của các nhà giáo trong cho Tiểu ban thư ký tổng 

hợp trước ngày khai mạc 01 ngày, tại địa điểm tổ chức Hội giảng. Hồ sơ bài giảng gồm:  

- 05 bản giấy: Giáo án và Đề cương/nội dung chi tiết bài giảng được đóng chung 

một quyển, bìa in giấy màu, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 (theo Mẫu số 02 

kèm theo). 

- 01 USB ghi nội dung Giáo án, Đề cương/nội dung chi tiết bài giảng, bìa theo Mẫu 

số 02 (kèm theo) và một file ghi thông tin cá nhân (họ và tên, ngày tháng năm sinh, trình 

độ đào tạo, ngành nghề giảng dạy, tên cơ sở GDNN, ảnh chụp kiểu chứng minh nhân 

dân 4x6), thông tin khái quát về cơ sở GDNN nơi công tác (tên cơ sở GDNN, địa chỉ, 

quy mô tuyển sinh, ngành nghề đào tạo và một số nét đặc thù của địa phương). 
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(3). Trưởng đoàn có trách nhiệm: 

- Làm đầu mối liên hệ chặt chẽ với Ban tổ chức Hội giảng để nắm bắt đầy đủ, kịp 

thời các thông tin cần thiết, phổ biến đến các thành viên, đặc biệt là các nhà giáo của 

đoàn để thực hiện tốt chương trình Hội giảng, các quy định tại Hội giảng; 

- Phản ánh với Ban tổ chức Hội giảng mọi vấn đề phát sinh liên quan đến Hội giảng 

để phối hợp giải quyết.  

(4). Các đoàn có trách nhiệm bố trí kinh phí (đi lại, ăn ở,...) cho các thành viên 

của đoàn tham dự Hội giảng; chuẩn bị nguyên, nhiên, vật liệu, thiết bị,… để phục vụ 

cho bài trình giảng của các nhà giáo trong đoàn; giúp nhà giáo trong đoàn chuẩn bị 

thực hiện trình giảng và thu dọn các thiết bị, đồ dùng dạy học sau khi thực hiện xong 

phần bình giảng. 

(5). Đại biểu, nhà giáo của các đoàn tham quan, dự giờ giảng không được làm 

ảnh hưởng đến tâm lý, hoạt động dạy - học của nhà giáo và học sinh/sinh viên trong 

giờ trình giảng. 

VI. CHẤM ĐIỂM VÀ QUẢN LÝ KẾT QUẢ 

1. Sau khi nhà giáo hoàn thành bài trình giảng, các thành viên giám khảo cho 

điểm vào phiếu đánh giá có thang điểm tối đa 100 điểm và nộp cho thành viên Tổ thư 

ký Hội đồng giám khảo. Điểm đánh giá của từng thành viên giám khảo được thành 

viên Tổ thư ký Hội đồng giám khảo công bố ngay sau khi kết thúc phần bình giảng bài 

trình giảng của nhà giáo. Phiếu chấm điểm được thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám 

cho vào một phong bì riêng do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn, trên phong bì ghi tên nhà 

giáo trình giảng, đơn vị công tác và tên tiểu ban; dán kín phong bì để chuyển cho các 

giám khảo ký niêm phong. 

2. Cuối mỗi buổi trình giảng, thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám khảo cho các 

phong bì lưu kết quả đánh giá bài trình giảng của các nhà giáo vào một phong bì chung 

do Ban tổ chức chuẩn bị sẵn, trên phong bì ghi tên tiểu ban, thời gian trình giảng, dán 

kín phong bì (phong bì được trưởng tiểu ban và thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám 

khảo ký niêm phong).  

3. Thành viên Tổ thư ký Hội đồng giám khảo nộp phong bì kết quả đánh giá các 

bài trình giảng từng buổi cho Tiểu ban thư ký tổng hợp của Ban tổ chức Hội giảng. 

Kết quả đánh giá từng buổi trình giảng được lưu trữ tại một phòng riêng có lắp đặt 

thiết bị giám sát trong suốt thời gian tổ chức Hội giảng. 

4. Thư ký tổng hợp của Ban tổ chức Hội giảng thực hiện nhập điểm thi vào máy 

tính đặt tại phòng làm việc riêng của Ban tổ chức vào cuối mỗi ngày trình giảng. Quá 

trình nhập điểm được thực hiện và giám sát bởi ít nhất 03 người (gồm: thành viên Tiểu 

ban Thư ký tổng hợp, Tiểu ban giám sát, Ban tổ chức Hội giảng).  

5. Biểu tổng hợp điểm của từng ngày có chữ ký xác nhận (sau khi đã kiểm tra, 

đối chiếu với Phiếu đánh giá) của ít nhất 03 người nêu trên và được niêm phong để lưu 

trữ trong hồ sơ Hội giảng. 

VII. XẾP GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG 

1. Xếp giải  

a) Giải tập thể 
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- Giải tập thể gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.  

- Nguyên tắc xếp giải tập thể theo thứ tự ưu tiên các tiêu chí sau: 

+ Số lượng nhà giáo đạt giải (theo thứ tự nhất, nhì, ba). 

+ Tỷ lệ nhà giáo đạt giải (theo thứ tự nhất, nhì, ba) trong tổng số nhà giáo tham gia 

Hội giảng của đoàn (tính cho từng loại giải từ cao xuống). 

+ Điểm trung bình cộng của các nhà giáo trong đoàn tham dự thi lấy từ cao xuống thấp. 

Trường hợp nhiều tập thể có các tiêu chí ưu tiên nêu trên bằng nhau thì Ban tổ chức 

Hội giảng báo cáo lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép xếp cùng 

một giải. 

b) Giải cá nhân  

- Giải cá nhân xếp theo tiểu ban nghề, mỗi tiểu ban có: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 

giải ba và 08 giải khuyến khích, dựa trên khung điểm xếp giải quy định như sau: 

+ Giải nhất:    Bài giảng đạt từ 90 điểm đến 100 điểm   

+ Giải nhì:    Bài giảng đạt từ 85 điểm đến dưới 90 điểm 

+ Giải ba:    Bài giảng đạt từ 80 điểm đến dưới 85 điểm 

+ Giải khuyến khích:  Bài giảng đạt từ 75 điểm đến dưới 80 điểm 

- Nguyên tắc xếp giải cá nhân: Nhà giáo có bài giảng được xếp giải phải đạt điểm 

trong khung điểm quy định và được lấy từ cao đến thấp theo từng tiểu ban. Trường hợp 

nhiều bài giảng có điểm bằng nhau thì xét theo tiêu chí ưu tiên sau: 

+ Điểm đánh giá về năng lực sư phạm. 

+ Điểm đánh giá về năng lực chuyên môn. 

+ Điểm đánh giá "Nhà giáo sử dụng thiết bị tự làm hiệu quả".  

+ Điểm đánh giá “Nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiệu quả”.  

+ Điểm đánh giá về công tác chuẩn bị bài giảng. 

Trường hợp nhiều bài giảng có điểm đánh giáo theo các tiêu chí ưu tiên nêu trên 

bằng nhau thì Ban tổ chức Hội giảng báo cáo lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội cho phép xếp cùng một giải. 

- Một số giải thưởng cá nhân khác: 

+ Nhà giáo sử dụng thiết bị tự làm hiệu quả nhất: Mỗi tiểu ban có tối đa 01 giải. 

+ Nhà giáo ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiệu quả nhất. Mỗi tiểu 

ban có tối đa 01 giải. 

+ Nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc tại Hội giảng. 

+ Các giải thưởng khác của tổ chức, nhà tài trợ (nếu có). 

2. Khen thưởng 

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đạt giải hoặc có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội giảng theo quy định 

của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 
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- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khen 

thưởng đối với nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc tại Hội giảng (nếu có).  

- Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN khen thưởng đối với nhà giáo đạt giải khuyến 

khích, nhà giáo sử dụng thiết bị tự làm hiệu quả nhất và nhà giáo ứng dụng công nghệ thông 

tin, chuyển đổi số hiệu quả nhất; cấp Giấy chứng nhận “Có bài giảng tham gia Hội giảng 

nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2024” cho nhà giáo không đạt giải tại Hội giảng.  

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng kèm theo mức tiền thưởng theo quy định 

hiện hành và trích từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho Hội giảng năm 2024. 

VIII. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Trang phục tham gia Hội giảng 

- Trang phục khi trình giảng: Trang phục phù hợp với nội dung bài trình giảng. 

- Trang phục tại Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Hội giảng: Trang phục lễ hội (nam: 

comple hoặc áo sơ mi trắng, cà vạt, quần âu; nữ: bộ áo dài truyền thống). 

2. Phù hiệu, hoa cài của Hội giảng 

- Ban Tổ chức: Phù hiệu màu đỏ. 

- Giám khảo: Phù hiệu màu xanh. 

- Nhà giáo: Hoa cài màu đỏ. 

- Đại biểu (trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và thành viên trong đoàn): Phù hiệu 

màu vàng. 

IX. CÁC ĐOÀN THAM DỰ HỘI GIẢNG 

1. Đoàn các Bộ, ngành:  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư pháp; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Công 

Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng 

Liên đoàn lao động Việt Nam. 

2. Đoàn các địa phương: 

Cao Bằng; Trà Vinh; Lai Châu; Bắc Kạn; Cà Mau; Bến Tre; Điện Biên; Tây Ninh; 

Bạc Liêu; Sóc Trăng; Đồng Tháp; Hậu Giang; Hà Giang; Đăk Nông; Kon Tum; Ninh 

Thuận; Lạng Sơn; An Giang; Yên Bái; Tuyên Quang; Phú Yên; Vĩnh Long; Quảng Ngãi; 

Thái Bình; Lào Cai; Kiên Giang; Sơn La; Đăk lăk; Tiền Giang; Gia Lai; Long An; Hà 

Nam; Hòa Bình; Quảng Bình; Ninh Bình; Bình Định; Hà Tĩnh; Bình Phước; Thừa Thiên 

Huế; Bắc Giang; Khánh Hòa; Bình Thuận; Bà rịa - Vũng tàu; Lâm Đồng; Hưng Yên; Cần 

Thơ; Phú Thọ; Nghệ An; Quảng Nam; Nam Định; Thanh Hóa; Thái Nguyên; Đà Nẵng; 

Hải Dương; Hải Phòng; Bình Dương; Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; Đồng Nai; TP. Hà Nội; 

TP.Hồ Chí Minh. 

X. THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI HỘI GIẢNG 

1. Thường trực Ban Tổ chức toàn quốc: 

1.1. Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó TCT Tổng cục GDNN (ĐT: 

0904324360); 

1.2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Trần Minh Thịnh, Vụ trưởng Vụ Nhà giáo, 

TC GDNN (ĐT: 0912320725); 
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1.3. Phó Trưởng ban: Ông Vũ Quang Trực, Phó GĐ Sở LĐTBXH QN (ĐT: 

0915059885) 

1.4. Các tiểu ban 

1.4.1. Tiểu ban Thư ký tổng hợp 

- Ông Lê Nho Luyện, Phó Vụ trưởng Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp (ĐT: 0912652256) 

- Ông Đặng Trần Minh: Chuyên viên chính, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp (ĐT: 0936956685); 

- Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Chuyên viên, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp (ĐT: 0989644093). 

- Ông Phạm Duy: Chuyên viên, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp 

(ĐT: 0907136866) 

1.4.2. Tiểu ban Giám sát 

- Ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp (ĐT: 0912231286) 

1.4.3. Tiểu ban Thi đua - Khen thưởng - Truyền thông 

- Ông Kim Hồng Hưng, Phó Chánh Văn phòng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp  

(ĐT: 0904113115) 

- Ông Lê Anh Tuấn: Chuyên viên chính, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp (ĐT: 0935451386) 

1.4.4. Tiểu ban Sự kiện, lễ tân 

- Ông Nguyễn Tiến Quyết, Chuyên viên, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp (ĐT: 0912703789) 

1.4.5. Tiểu ban Cơ sở vật chất, thiết bị 

- Ông Thế Minh Hường, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng 

Ninh (ĐT: 0912297898); 

- Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Than - Khoảng 

sản Việt Nam. (ĐT: 0912969004) 

- Ông Phạm Văn Mạnh, Chuyên viên, Vụ Nhà giáo, Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp (ĐT: 0904031819) 

- Ông Lê Văn Hải, Chuyên viên chính, Phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh. (ĐT: 0917754888). 

2. Tổ chuyên môn địa điểm thi 

2.1 Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh  

- Ông Thế Minh Hường - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn QN -  (ĐT: 

0912297898); 

- Ông Lưu Văn Minh, Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Việt - Hàn QN -  (ĐT: 

0916189888); 
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2.2. Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam 

- Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ TKV (ĐT: 

0912969004); 

2.2.1 Phân hiệu Đào tạo Hoành Bồ  

- Ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Trưởng Phân hiệu ĐT Hoành Bồ (ĐT: 

0912893819); 

2.2.2 Trung tâm Đào tạo, Sát hạch lái xe  

- Ông Phạm Việt Triều - Giám đốc Trung tâm SHLX Quang Hanh (ĐT: 

0912402168); 

2.3 Các tổ chuyên môn của tỉnh Quảng Ninh 

a. Tổ chuyên môn, cơ sở vật chất:  

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp - Tổ trưởng 

(ĐT: 0912088208); 

- Ông Đỗ Tuấn Đạt, Chuyên viên chính, Phòng GDNN (ĐT: 0904363889); 

- Ông Lê Văn Hải, Chuyên viên chính, Phòng GDNN (ĐT: 0917754888). 

b. Tổ thông tin tuyên truyền: 

- Bà Đinh Phương Liên, Phó Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp - Tổ trưởng 

(ĐT: 0904420736); 

- Ông Phan Quý Dương - Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Việt - Hàn QN - Tổ phó 

(ĐT: 0906148366); 

- Bà Phạm Hoài Thương - Hiệu trưởng Trường CĐ Y tế QN - Tổ phó: (ĐT: 

0919013668); 

- Ông Phạm Bảo Ngọc - PTP phòng Hành chính tổng hợp, Trường CĐ TKV (ĐT: 

0934322358); 

- Bà Phan Hải Phương, Chuyên viên chính, Phòng GDNN (ĐT: 0983992988) 

c. Tổ Hậu cần: 

- Ông Nguyễn Phúc Phong, Chánh Văn phòng Sở - Tổ trưởng (ĐT: 0914766776); 

- Ông Bùi Như Quý - Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh 

(ĐT: 0766422227); 

- Bà Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên chính - Phòng GDNN (ĐT: 0982312198). 

3. Công tác Hỗ trợ các Đoàn tham gia Hội giảng 

3.1 Danh sách cán bộ, nhà giáo, HSSV các Trường CĐ tham gia phụ trách 

hướng dẫn, hỗ trợ các Đoàn tham gia Hội giảng (Phụ lục 1) 

3.2 Danh sách đầu mối liên hệ các Đoàn tham gia Hội giảng (Phụ lục 2) 

XI. MỘT SỐ THÔNG TIN HƯỚNG DẪN PHỤC VỤ HỘI GIẢNG  
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1. Địa điểm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh (Địa chỉ: Trụ 

sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 

- Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH, ĐT:0915059885  

- Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng GDNN, ĐT: 0912088208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quang cảnh trụ sở Liên cơ quan số 3 

2. Địa điểm các trường đăng cai tổ chức Hội giảng 

2.1 Trụ sở chính Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh (Địa chỉ: Lê Lai, 

Khu Trới 5, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) 

- Ông Thế Minh Hường, Phó Hiệu trưởng (phụ trách), ĐT: 0912297898 

- Các tiểu ban đăng cai: 17 tiểu ban gồm các nhóm ngành: Công nghệ ô tô ; Cơ 

khí; Điện, Điện tử; Máy tính, Công nghệ thông tin; May; Mỹ thuật ứng dụng, Thẩm mỹ; 

Du lịch – Dịch vụ; Sức khỏe; Tổng hợp… 

 

Quang cảnh Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  
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Quang cảnh Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh 

- Sơ đồ bố trí tại các địa điểm tổ chức: 

 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



18 

 

 

 

 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



19 

 

 

 

 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



20 

 

 

 

 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



21 

 

 

 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



22 

 

 

 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



23 

 

 

 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



24 

 

 

 

 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



25 

 

 

 

 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



26 

 

 

- Bộ phận phục vụ tại các tiểu ban Hội giảng:  

+ Tòa nhà A (Nhà 19 tầng):  

(1) Ông Lưu Văn Uy - ĐT: 0917.998.399 

(2) Bà Mạc Thị Mận: 0985.168.752 

+ Tòa nhà B (Nhà thực hành số 1 - 02 tầng):  

(1) Ông Đoàn Cao Miên - ĐT: 0977.660.121 

 + Tòa nhà C (Nhà thực hành số 3 - 05 tầng):  

(1) Ông Lê Ngọc Trung - ĐT: 0914.334.235 

+ Y tế tại điểm thi:  

(1) Bà Bùi Thùy Linh - ĐT: 0981.021.996 

+ Kỹ thuật, điện, mạng Internet:  

(1) Ông Đỗ Thanh Tùng - ĐT: 0979.858.546 

(2) Ông Lê Đình Khánh - ĐT: 0399.610.029 

+ Đội tình nguyện:  

(1) Ông Lê Ngọc Trung – ĐT: 0914.334.235. 

2.2. Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam 

- Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Hội giảng), ĐT: 

0912969004 

2.2.1 Phân hiệu Đào tạo Hoành Bồ (Địa chỉ: Phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh, Việt Nam) 

- Trưởng phân hiệu: Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, ĐT: 0912 893 819; 

- Các tiểu ban đăng cai: 08 tiểu ban gồm các nhóm ngành: nhóm ngành Hầm lò, 

Nông  - Lâm – Ngư; Công nghệ sinh học, hóa học, thực phẩm và vật liệu; Kế toán – Tài 

chính; Nghệ thuật trình diễn; Báo chí, truyền thông; các môn học chung; Lái xe ô tô và 

vận hành phương tiện và vận tải. 

 

Tòa nhà trụ sở chính (dãy phía trước), Phân hiệu Đào tạo Hoành Bồ phục vụ Hội 

giảng nhà giáo gdnn toàn quốc năm 2024  

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  
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2.2.2 Trung tâm Đào tạo, Sát hạch lái xe  (Địa chỉ: Quan Hanh, Cẩm Phả, Quảng 

Ninh, Việt Nam) 

- Ông Phạm Việt Triều - Giám đốc Trung tâm SHLX Quang Hanh (ĐT: 

0912402168); 

Các tiểu ban đăng cai: 01 Tiểu ban Lái xe. 

 

Trung tâm ĐT, Sát hạch lái xe  phục vụ Hội giảng nhà giáo gdnn toàn quốc năm 2024  

2.2.3 Sơ đồ bố trí tại các địa điểm tổ chức: 
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- Bộ phận phục vụ tại các tiểu ban Hội giảng: 

* Phân hiệu đào tạo Hoành Bồ:  

- Nhà lớp học 3 tầng (phòng LT): Ông Nguyễn Xuân Huy; ĐT: 0979.885.102 

- Xưởng Khoa cơ điện 2: Ông Nguyễn Quang Thắng; ĐT: 0982.141.800 

- Y tế tại địa điểm thi: Bà Lê Thị Phương; ĐT: 0366.201.888 

- Kỹ thuật, điện, mạng internet: Ông Phạm Văn Tiến; ĐT: 0775.232.688 

- Đội tình nguyện: Ông Vũ Doãn Tiếp; ĐT: 0973.857.376 

* Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe: 

- Điều hành chung: Ông Phạm Việt Triều; ĐT: 0912.402.168 

- Phòng trình giảng; Ông Trần Xuân Tiến; ĐT: 0913.080.333 

- Y tế tại địa điểm thi: Đoàn Thị Kim Nhung; ĐT: 0963.867.429 

- Kỹ thuật, điện, mạng internet: Ông Trần Xuân Tiến; ĐT: 0913.080.333 

2.3. Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe và Giám Sát GTVT Đường Bộ Quảng Ninh 

(Địa chỉ: Tổ 7 Khu 1, Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh) 

- Ông Nguyễn Văn Tứ - Giám đốc (ĐT: 0912576768); 

- Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Giám đốc (ĐT: 0904567688); 

Hỗ trợ đưa đón các nhà giáo thi tại Tiểu ban Lái xe tại các buổi trình giảng (vì 

địa điểm trình giảng tại Tiểu ban Lái xe cách TP Hạ Long khoảng 15 km). 
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Bản đồ các điểm tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc 2024 

 

a. Trụ sở chính Trường CĐ Việt – Hàn Quảng Ninh (Lê Lai, Khu Trới 5, Thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam) 

b. Phân hiệu đào tạo Hoành Bồ-Trường CĐ Than-Khoáng sản VN (Phường 

Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam) 

c. Sở Lao động – TB&XH Quảng Ninh (Địa chỉ: Tầng 12-13, Trụ sở Liên cơ 

quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) 

d. Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe - Trường CĐ Than-Khoáng sản VN Quan 

Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam 

e. Điểm Khai mạc, bế mạc: Khách sạn Hoàng gia (Hạ Long Royal Hotel) Bãi 

Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam 

 

 

` 

 

 

 

 

Tọa lạc tại khu vực trung tâm du lịch của thành phố Hạ Long, Khách sạn Hoàng 

Gia Hạ Long (Royal Ha Long Hotel) là một trong những điểm đến hấp dẫn dành cho 

 

 

 

 

 
c. Sở Lao động - 

TB&XH 

d. Trung tâm Đào tạo, sát 

hạch lái xe - Trường CĐ 

Than-Khoáng sản VN  

e. Điểm Khai mạc, 

bế mạc: Khách sạn 

Hoàng gia  

b. Phân hiệu đào tạo 

Hoành Bồ-Trường CĐ 

Than-Khoáng sản VN 

a.Trụ sở chính 

Trường CĐ Việt – 

Hàn Quảng Ninh  
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du khách, bao gồm 156 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 11 tòa Villas tiêu chuẩn 

4 sao được trang bị đầy đủ tiện nghi. Với tổng cộng 4 nhà hàng và quầy bar, bể bơi 

bốn mùa và bể bơi ngoài trời, Cung Hội nghị, Câu lạc bộ giải trí có thưởng cho người 

nước ngoài và các tiện ích khác, Royal Hạ Long sẽ mang đến cho du khách những trải 

nghiệm thú vị và thư giãn khi nghỉ dưỡng tại nơi đây. 

Royal Ha Long Hotel nằm tại trung tâm du lịch Bãi Cháy, có thể dễ dàng di 

chuyển tới những địa điểm du lịch tại đây: 2 phút di chuyển đến bãi biển; 5 phút di 

chuyển đến Sunworld Complex; Khoảng 5 phút di chuyển đến Cảng Tàu khách Quốc 

tế Hạ Long; Khoảng 15 phút di chuyển đến Cảng Tàu khách Quốc Tế Tuần Châu. 

* Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long (Royal Ha Long Hotel) cách Trụ sở chính 

Trường Cao đẳng Việt  - Hàn Quảng Ninh khoảng 12 Km (khoảng 20 phút xe ô tô); 

Phân hiệu đào tạo Hoành Bồ-Trường CĐ Than-Khoáng sản VN  khoảng 13,1 Km 

(khoảng 22 phút xe ô tô); Sở Lao động – TB&XH Quảng Ninh khoảng 13,1 Km 

(khoảng 21 phút xe ô tô); Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe (Cẩm Phả) - Trường CĐ 

Than-Khoáng sản VN khoảng 23,5 Km (khoảng 36 phút xe ô tô). 

4. Biểu tổng hợp danh mục thiết bị hạng nặng phục vụ tổ chức hội giảng nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024 (Phụ lục 3 kèm theo) 
 

5. Thông tin về khách sạn trên địa bàn thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả 

 

STT TÊN CƠ SỞ 

LOẠI, 

HẠNG 

CẤP 

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 
SỐ 

PHÒNG 

I THÀNH PHỐ HẠ LONG         

A Khu vực Bãi Cháy         

1 Crystal Hoilday Ha Long Hotel 
Khách 

sạn 4 sao 

Lộc Vừng LV3-03 khu Sun 

Premier Bãi Cháy, Hạ Long  

0965520445/ 

0943042009 
32 

2 Sunland Ha Long Hotel 
Khách 

sạn 3 sao 

E5-72- Sun Grand plaza. Bãi 

Cháy , Hạ Long 

02033699568 - 

0974585171 
30 

3 Saphire Hotel 
Khách 

sạn 3 sao 

Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ 

Long, Quảng Ninh  
84-835509999 30 

4 Asia Sun Hotel 
Khách 

sạn 3 sao 

HD7-15 khu Sun premier 

league, Hạ Long  
84-989424188 30 

5 Central Luxury Hạ Long 
Khách 

sạn 5 sao 

Lô H29, khu Đa Giác 4, 

Hùng Thắng, HL 
84-2033979999 219 

6 Hoàng Gia Hạ Long 
Khách 

sạn 5 sao 
P.Bãi Cháy, TP Hạ Long 84-203-3846658 168 

7 Mường Thanh Quảng Ninh 
Khách 

sạn 5 sao 
P.Bãi Cháy, TP Hạ Long 84-203-3646618 508 

8 Vinpearl Resort&Spa Halong 
Khách 

sạn 5 sao 

Đảo Rều, Bãi Cháy - Hạ 

Long 
84-203-3556868 384 

9 Wyndham Legend Hạ Long 
Khách 

sạn 5 sao 
P.Bãi Cháy, TP Hạ Long 84-203-3833868 450 

10 

Oakwood Hạ Long (tên cũ 

Premier Village Hạ Long Bay 

Resort) 

Khách 

sạn 5 sao 

số 9,đường Hạ Long, Bãi 

Cháy, Hạ Long 
84-2033-239999 273 

11 DeLaSea  Hạ Long 
Khách 

sạn 5 sao 

Ô A9, Lô 1, Khu dân cư du 

lịch Đông Hùng Thắng 2, 

phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh 

84-2866-869009 327 

12 Khách sạn nghỉ dưỡng D'Lioro 
Khách 

sạn 5 sao 

Tổ 2, khu 4, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

84-2030693666 160 
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STT TÊN CƠ SỞ 

LOẠI, 

HẠNG 

CẤP 

ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 
SỐ 

PHÒNG 

13 The Yacht Hotel by DC  
Khách 

sạn 5 sao 

Tổ 4B, khu 5A, phường Bãi 

Chy, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh  

84-2033828952 297 

14 The Watson 
Khách 

sạn 5 sao 

Lô 9, khu du lịch và đô thị 

mới Hùng Thắng, phường 

Bãi Cháy, thành phố Hạ 

Long, Quảng Ninh 

84-967076161 251 

15 Citadines Marina Hạ Long 
Khách 

sạn 5 sao 

Lô đất H78-2, Khu đô thị 

dịch vụ Hùng Thắng, 

phường HùngThắng, Hạ 

Long  

84-2033878888 

580 

(hoạt 

động 

150) 

16 
Mường Thanh Luxury Hạ Long 

Centre 

Khách 

sạn 5 sao 

Khu 2, đường Hạ Long, 

p.Bãi Cháy, T.p Hạ Long, 

Quảng Ninh 

84-203-3738999 328 

17 Sea Stars Hạ Long 
Khách 

sạn 5 sao 

Thửa số 47, Lô N8-1, Khu 

đô thị Cái Dăm, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long 

84-203-3699999 350 

18 Dragon Legend Hạ Long 
Khách 

sạn 4 sao 

Tổ 9, khu 9, Bãi Cháy, Hạ 

Long 
84-203518999 135 

19 Hạ Long Plaza 
Khách 

sạn 4 sao 

Số 8 đường Hạ Long, P.Bãi 

Cháy, TP HL 
84-203-3845810 185 

20 Marina Hạ Long 
Khách 

sạn 4 sao 

Số 05 lô 20 Đông Hùng 

thắng, phường Bãi Cháy, tp 

Hạ Long 

84-203396 8888 135 

21 Novotel Hạ Long 
Khách 

sạn 4 sao 

Số 160, Đ. Hạ Long, P.Bãi 

Cháy, TP HL 
84-203-3848108 225 

22 Mường Thanh Bãi Cháy 
Khách 

sạn 4 sao 

820, đường Hạ Long, P. Bãi 

Cháy, Tp. Hạ Long 
84-2033-563666 177 

23 Bảo Minh Radiant 
Khách 

sạn 4 sao 

Lô 7-11 LK4-4. khu Đa 

Giác 4, phường Hùng 

Thắng, Hạ Long, Quảng 

Ninh 

84-203-3512512 120 

24 
Nghỉ dưỡng Tuần Châu Resort 

Hạ Long   

Khách 

sạn 4 sao 

Công ty TNHH Âu Lạc 

QN, P.Tuần Châu, TP. Hạ 

Long, QN 

84-203-3842115 207 

25 Grand Hạ Long 
Khách 

sạn 4 sao 

Số 138 Đường Hạ Long, 

P.Bãi Cháy, TP HL 

84-203-3404 

144 
117 

26 Mithrin Hạ Long 
Khách 

sạn 4 sao 

đường Hoàng Quốc Việt, 

phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long 

84-203756888 88 

27 Heritage Hạ Long-Viancomin 
Khách 

sạn 4 sao 

88 đường Hạ Long, P.Bãi 

Cháy, TP HL 
84-203-3846888 101  

28 Saigon Hạ Long 
Khách 

sạn 4 sao 

Số 168, Đường Hạ Long, 

P.Bãi Cháy, TP HL 
84-203-3845845 223 

29 Mường Thanh Holiday Suối Mơ 
Khách 

sạn 4 sao 

Tổ 7, khu 4 phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, 

QN 

84-2033846058 175 

30 Golden Hạ Long 
Khách 

sạn 4 sao 

Khu đô thị Đông Hùng 

Thắng, P. Bãi Cháy, Hạ 

Long 

84-203-3511089 102 

31 Hạ Long Pearl 
Khách 

sạn 4 sao 

Đường Hạ Long, P.Bãi 

Cháy, TP HL 

84-203-

33640888 
149 

32 Hạ Long Dream 
Khách 

sạn 4 sao 

Số 10, Đ. Hạ Long, P.Bãi 

Cháy, TP HL 
84-203-3844288 184 

33 Grand Fleuve Boutique 
Khách 

sạn 4 sao 

E 101, Sun plaza Grand 

Word, đường Hạ Long, p. 

Bãi Cháy, t.p Hạ Long 

84-2033888858 102 
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SỐ 

PHÒNG 

34 Peace Hotel Hạ Long 
Khách 

sạn 4 sao 

76 Vườn Đào, phường Bãi 

Cháy,thành phố Hạ Long 
84-2033846302 140 

35 Hạ Long Palace 
Khách 

sạn 4 sao 

Ô số 1, lô 20, khu Đông 

Hùng Thắng, P.Bãi Cháy 
84-203-3619819 111 

36 Mường Thanh Hạ Long 
Khách 

sạn 4 sao 

Ô số 7, lô 20, Đông Hùng 

Thắng, P.Bãi Cháy, TP HL 
84-203-3812468 180 

37 Hạ Long Harbour 
Khách 

sạn 4 sao 

Phường Tuần Châu, thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh 
84-2033844158 111 

38 Paradise Suites 

Căn hộ 

cao cấp 4 

sao 

P.Tuần Châu, TP. Hạ Long, 

QN 

84- 203-

3815088  
156 

39 79 Luxury Hạ Long 
Khách 

sạn 3 sao 

Số 152-156 Đường Hậu 

Cần, phường Bãi Cháy, Hạ 

Long, QN 

84-33-3848798 64 

40 Centrica 
Khách 

sạn 3 sao 

Ô sô 06, lô 6, N11, khu A1, 

đô thị Cái Dăm, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ Long, QN 

84-203-3900233 50 

41 Island Pearl 
Khách 

sạn 3 sao 

Số 44-47 Lô A Khu Cảng 

tàu Nam Tuần Châu, 

phường Tuần Châu, Hạ 

Long 

0973129197 53 

42 Kenny 
Khách 

sạn 3 sao 

Số 13, lô 8, Đông Hùng 

Thắng, P.Bãi Cháy 
84-203-3623999 52 

43 Moon 
Khách 

sạn 3 sao 

Số 17, đường Tiên Ông, 

phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long 

84-203-3842899 76 

44 New Star  Hạ Long 2 
Khách 

sạn 3 sao 

Khu dân cư Du lịch Đông 

Hùng Thắng, Cái Dăm, Bãi 

Cháy 

84-203-3515288 52 

45 Ngọc Lan 
Khách 

sạn 3 sao 

Tổ 4, khu 4a, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long 
84-203-3844954 50 

46 Sao Mai  (Morning star) 
Khách 

sạn 3 sao 

P.Tuần Châu, TP. Hạ Long, 

QN 
84-203-3842350 112 

47 Sun Bay 
Khách 

sạn 3 sao 

A88-A92, phường Tuần 

Châu, thành phố Hạ Long 
84-203-3686368 64 

48 Vincent Hạ Long 
Khách 

sạn 3 sao 

Số 44, lô N5, quy hoạch mở 

rộng đường Hạ Long, 

phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long 

84-203-3211333 50 

49 Blue Sky 
Khách 

sạn 3 sao 

Số 3, khu du lịch Đông 

Hùng Thắng, Hạ Long 
84-203-3647647 86 

50 Ngọc Mai  
Khách 

sạn 3 sao 
Tổ 14 Đ. Hậu Cần-Bãi Cháy 

84-203-3846123 

84-932357456 
50 

51 Thái Hà Boutique 
Khách 

sạn 3 sao 

196, đường Bãi Cháy, Hạ 

Long 
84-203-3656969 72 

52 D'LECIA Ho tel 
Khách 

sạn 3 sao 

Ô số 3, khu du lịch dân cư 

Đông Hùng Thắng, Cái 

Dăm, Phường Bãi Cháy, Hạ 

Long 

84-912233222 80 

53 Jayden Hotel Hạ Long 
Khách 

sạn 3 sao 

68, đường Hạ Long, p.Bãi 

Cháy, Hạ Long 
84-911282020 51 

54 Green Suites 
Khách 

sạn 3 sao 

T43-46 Sun Premier Village, 

phường Bãi Cháy, thành phố 

Hạ Long 

84-2033867888 50 
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55 Prosperity  
Khách 

sạn 3 sao 

Ô N1, T1, Khu 1, P Bãi 

Cháy, Hạ Long 
84-913-406-988 53 

56 New Star Hạ Long I 
Khách 

sạn 3 sao 

Khu dân cư du lịch Đông 

Hùng Thắng, Cái Dăm, 

phường Bãi Chãy, thành phố 

Hạ Long  

  50 

57 Sun Queen 
Khách 

sạn 3 sao 

Tổ 1, khu 2, phường Bãi 

Cháy 
84-203-3837999 70 

58 Thái Sơn Hạ Long 
Khách 

sạn ĐTC 

Ô C117+C118 lô 10, khu 

dân cư du lịch Đông Hùng 

Thắng, Bãi Cháy 

84-203-3756999 139 

59 Victory Hotel 
Khách 

sạn ĐTC 

Tổ 15, khu 4B, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh 

84-203599555 

/982989999 
198 

60 Công đoàn Hạ Long 
Khách 

sạn ĐTC 

Đg. Hạ Long, p. Bãi Cháy, 

HL 
84-203-3846780 115 

61 Hạ Long New Century Hotel 
Khách 

sạn ĐTC 

Số 09, LK 4-12, Đa giác 4, 

phường Hùng Thắng, thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh  

84-203-845888 89 

62 
Mường Thanh Luxury Ha Long 

Residence  

Khách 

sạn ĐTC 

Khu 2, đường Hạ Long, 

p.Bãi Cháy, T.p Hạ Long, 

Quảng Ninh 

84-203-3738999 465 

63 Alacarte Hạ Long 
Khách 

sạn ĐTC 

Lô đất số H30 - H33, khu đô 

thị dịch vụ Hùng Thắng, 

phường Hùng Thắng, thành 

phố Hạ Long, Quảng Ninh      

84-203-3559555 600 

B Khu vực Hòn Gai-UBND tỉnh         

1 FLC Grand Hotel Hạ Long 
Khách 

sạn 5 sao 

Phường Hồng Hải, tp Hạ 

Long 
84-203-3628989 649 

2 
Best Western Premier Sapphire 

Hạ Long 

Khách 

sạn 5 sao 

Lô HH-05, Khu dịch vụ cao 

cấp Bến Đoan, phường 

Hồng Gai, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

84-2033993399 1005 

3 
Paddington Hotel Hạ Long 

Bayview  

Khách 

sạn 5 sao 

Lô dịch vụ 2 Cột 5 - Cột 8 

mở rộng, đường Điện Biên 

Phủ, phường Hồng Hà, 

thành phố Hạ Long 

84-203-3832888 145 

4 Hạ Long DC 
Khách 

sạn 4 sao 

Số 8 đường 25/4, P.Hồng 

Gai, TP HL 
84-203-3618606 80 

5 Grand View Palace Hạ Long   
Khách 

sạn 4 sao 

Tòa nhà số 8, khu vui chơi 

giải trí tổng hợp Hạ Long, tổ 

6, khu 6, phường Yết Kiêu, 

thành phố Hạ Long   

84-2033822666 108 

6 City Bay Palace 
Khách 

sạn 3 sao 

Số 156 Lê Thánh Tông, 

P.Bạch Đằng, TP Hạ Long 

84-203-3621838 

84-203-3636338 
58 

7 Nhà khách tỉnh Quảng Ninh   
277 Nguyễn Văn Cừ, Hồng 

Hà, Hạ Long, Quảng Ninh 
02033835190 80 

II THÀNH PHỐ CẨM PHẢ         

1 Hải Yến 
Khách sạn 

3 sao 
400 Trần Phú, Cẩm Trung 84-203-3862250 81 

2 
Khách sạn nghỉ dưỡng Vịnh Bái Tử 

Long 

Khách sạn 

2 sao 

Tổ 1, Nam Sơn 2, phường Cẩm 

Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

84-912401711 25 

tel:02033835190
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3 Vân Long 
Khách sạn 

2 sao 

Số 801, đường Trần Phú, 

phường Cẩm Thủy 
84-203-3862253 55 

4 Olala 
Khách sạn 

1 sao 

Tổ 5, khu Tân Lập 3, phường 

Cẩm Thủy 
84-2033616669 16 

5 Golden 
Khách sạn 

ĐTC 

Số 493, đường Trần Phú, 

phường Cẩm Trung 
84-203-3869999 50 

6 Hoàng Long 
Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 58, khu 5b, phường Cửa 

Ông 
84-203-3950679 30 

7 Tuấn Mai 
Khách sạn 

ĐTC 
km6, phường Quang Hanh 84-203-3991999 40 

8 Việt Hoàng 24 
Khách sạn 

ĐTC 

Số 183, đường Bà Triệu, Cẩm 

Đông, Cẩm Phả 
84-203-3862532 23 

9 Thiên Trường 
Khách sạn 

ĐTC 

tổ 3, khu 6C, Cẩm Trung, Cẩm 

Phả 
84-203-3717739 15 

10 Thanh Long 
Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 88 khu 9A, phường Cửa 

Ông, tp Cẩm Phả 
84-2033866555 13 

11 Huy Hoàng 
Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 5 khu Nam Thạch A, 

phường Cẩm Thạch, tp Cẩm 

Phả 

84-2033717888 11 

12 Quang Vinh 
Khách sạn 

ĐTC 

MG 02-01, Shophouse Vincom 

Cẩm Phả, Tổ 4, Khu Diêm 

Thủy, phường Cẩm Bình, thành 

phố Cẩm Phả 

84-969939855 20 

13 YOKO ONSEN Quang Hanh 
Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 5, Khu 9B, phường Quang 

Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

84-2033618111 32 

14 Daisy 
Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 5, Khu 6C, phường Cẩm 

Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

84-20339286555 27 

15 Cẩm Bình 
Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 5 khu Hoà Lạc, phường 

Cẩm Thạch, tp Cẩm Phả 
84-826681996 17 

16 Thảo Ly 
Khách sạn 

ĐTC 

Số nhà 28, tổ 5, khu 6, phường 

Cẩm Trung 

84-203-3726789 

0982258598 a 

hoàng 

33 

17 Việt Trung 
Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 5, khu 6a, đường Tô Hiệu,  

phường Cẩm Trung 
84-203-3718878 33 

18 Bảo Trang 
Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 3, khu 8, phường Cẩm 

Thành 
84-936023456 25 

19 Golden Camellia Hotel 
Khách sạn 

ĐTC 

Số 948, đường Trần Phú, 

phường Cẩm Thạch, thành phố 

Cẩm Phả 

84-386008999 100 

20 L'A THO 
Khách sạn 

ĐTC 

Số nhà 9, tổ 2, khu 8, phường 

Cẩm Thành, thành phố Cẩm 

Phả 

84-396551666 17 

21 
Sun Onsen Village Quang 

 Hanh  

Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 5, Khu B9, phường Quang 

Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

  50 

22 Dream Night      
Khách sạn 

ĐTC 

Tổ 1, Khu Nam Sơn 2, phường 

Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 

84-917618211 11 

23 Cao Sơn  
Khách sạn 

ĐTC 

Số nhà 20, tổ 6, khu Cao Sơn, 

Phường Cẩm Sơn, Thành phố 

Hạ Long, Quảng Ninh 

0392148377 

/ 0367977854 
22 

 

6. Thông tin về Một số hãng taxi trên địa bàn Hạ long 

6.1. Taxi Bãi Cháy - Số điện thoại: 0203.3.64.64.64 

- Địa chỉ: Công ty Cổ Phần Thương mại Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, Tp. Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

6.2. Taxi Mai Linh Quảng Ninh - Số điện thoại: 0203.731.731 (Cẩm Phả) - 

0203.628.628 (Hạ Long) 
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- Địa chỉ: Tổ 10, khu 4, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

6.3. Taxi Hạ Long Phú Bình - Số điện thoại: 0203.3.573.573 (Uông Bí - Quảng 

Yên) - 0203.3.599.599 (Hạ Long - Cẩm Phả) - 0203.3.855.855 (Đông Triều) 

- Địa chỉ: Số nhà 6 ngõ 52 đường Tô Hiệu, P. Cẩm Trung, Tp. Cẩm Phả, tỉnh 

Quảng Ninh 

6.4. Taxi Thịnh Hưng- Số điện thoại: 02033595959  

- Địa chỉ: khu 7A, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

6.5. Taxi Hòn Gai- Số điện thoại: 0203.3.84.84.84  

- Địa chỉ: Số 52 Cảng Mới, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

6.6. Taxi Sao Quảng Ninh- Số điện thoại: 020 33822822 

- Địa chỉ: Số 126 đường Tô Hiến Thành, phường Trần Hưng Đạo, Tp Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

6.7. Taxi Thành CôngSố điện thoại: (0203) 3 83 82 88 

Địa chỉ: Số 30, Khu đô thị Marine Plaza, P Hùng Thắng Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

6.8. Taxi Thành Hưng- Số điện thoại: 0203 3655 655  

- Địa chỉ: 473 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

6.9. Taxi Sân Bay Vân Đồn - Số điện thoại: 0203.6.582.5822  

- Địa chỉ: 24 Đông Sơn, TT Cái Rồng, Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

6.10. Taxi Vân Đồn Xanh - Số điện thoại: 0203.3.533.533 

- Địa chỉ: Khu Đô thị Vương Long, Khu 5 Thị Trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh 

6.11. Taxi Móng Cái - Số điện thoại: 0203.3.883.883  

- Địa chỉ: tổ 4, khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, Tp. Móng Cái, tỉnh Quảng 

Ninh 

6.12. Taxi Xanh SM: Số điện thoại: 190020288 
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7. Thông tin về các Dịch vụ - Du lịch tỉnh Quảng Ninh (https://halongtourism.com.vn/) 

7.1 Thị xã Đông Triều 

 

7.2 Thành phố Uông Bí 

 

7.3  Thị xã Quảng Yên 
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7.4 Thành phố Cẩm Phả 

 

7.5 Thành phố Hạ Long 
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7.6  Huyện Vân Đồn 

 

7.7 Huyện Cô Tô 
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7.8 Huyện Ba Chẽ 

 

7.9 Huyện Tiên Yên 
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7.10  Huyện Bình Liêu 

 

 

7.11 Huyện đầm Hà 

 

7.12 Huyện Hải Hà 
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7.13 Thành phố Móng Cái 

 

“ AN TOÀN - CHU ĐÁO - HÀO SẢNG - THÂN THIỆN ”  



42 

 

 

Phụ lục 1 

DANH SÁCH ĐẦU MỐI CÁC ĐƠN VỊ TỈNH QUẢNG NINH 

HỖ TRỢ CÁC ĐOÀN THAM GIA  

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TOÀN QUỐC 2024 

STT Trường phụ trách Chức vụ 
Điên thoại 

liên hệ 
Đoàn phụ trách 

I Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam  

1 Nguyễn Thành Trung  P. Hiệu trưởng 0912969004 Hải Dương; Lạng Sơn;  

Hà Giang; Điện Biên; 

Yên Bái; Cao Bằng; Lào 

Cai; Sơn La; Lai Châu; 

Bắc Kạn. 

  

2 Hoàng Văn Hiếu TP Đào tạo 0397100458 

3 Phạm Văn Toàn TP TSĐB1 0975860959 

4 Bùi Văn Vương Phó GĐ TTTS 0983426936 

5 Nguyễn Ngọc Hung Phòng TSTB1 0984731596 

6 Vũ Phương Hãn TP TS TB2 0386559666 

7 Phạm Văn Toàn TP TSĐB1 0975860959 

8 Bùi Văn Pha Phòng TSCL 0977358050 

9 Hoàng Mạnh Tú TP TSĐB2 0372448111 

II Trường Cao đẳng Việt - Hàn Quảng Ninh  

1 
 Phan Quý Dương 

Phó Hiệu 

trưởng 
 0906148366 

Bộ Giao thông vận tải; 

Nghệ An; Bình Dương; 

Bắc Giang; Quảng Ngãi; 

Cà Mau. 
2  Lưu Văn Uy TP Đào tạo  0917998399 

3 
 Trịnh Biên Thùy 

TK Điện-Điện 

tử 
 0989569888 

4  Đoàn Thị Dung TP CT HSSV  0844642333 

5 
 Mạc Thị Mận 

Phụ trách Khoa 

Du lịch 
 0985168752 

6 
 Lê Ngọc Trung 

TK Công nghệ 

Ô tô 
 0914334235 

III Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh  

1 Trần An Dương  P. Hiệu trưởng 0912319825 Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

Vĩnh Phúc; Bắc Ninh; 

Ninh Bình; Bình Định; 

Hà Tĩnh; Thái Bình;  

Bình Phước; Nam Định;  

Thái Nguyên; Hậu 

Giang; Bạc Liêu; 

2 Đỗ Văn Doanh (Đội trưởng) Phó TP 0389995851 

3 Hà Hải Hồng (Đội phó)  Trưởng khoa 0986919159 

4 Trần Phương Anh Giảng viên 0384521781 

5 Nguyễn Bích Huyền Giảng viên 0983885866 

6 Nguyễn Thị Hồng Thuần Giảng viên 0913366829  
Và 15 HSSV    

IV Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng  

1 Đỗ Minh Chiến  Hiệu trưởng 0904836679 Bộ Công Thương; Bộ 

Văn hóa, TT&DL; Long 

An; TP.Hồ Chí Minh; 

Trà Vinh; Đà Nẵng; Kon 

Tum; Ninh Thuận; An 

Giang; Hòa Bình; Quảng 

Bình; Kiên Giang; Đắk 

lắk; Đồng Tháp; 

2 Phan Thị Thanh Hương Trưởng khoa 

KT&DL 

0913676618 

3 Lê Thành Công Phó Bí thư 

đoàn Trường 

0762426333 

4 Nguyễn Văn Ngọc PTP Phòng 

CTHSSV 

0989389169 

5 Nguyễn Thị Lan Hương PTP phòng 

TCKT 

0904861198 

V Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội  

1 

Vũ Xuân Quyên P.Hiệu Trưởng 0912323075 

Thanh Hóa; Bộ Tư pháp; 

TP. Hà Nội; Đài Truyền 

hình Việt Nam; Đồng 

Nai; Thừa Thiên Huế; 

Khánh Hòa; Quảng 

Nam; Tuyên Quang; Phú 

2 
Vương Thế Anh  Trưởng phòng 0977564238 
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STT Trường phụ trách Chức vụ 
Điên thoại 

liên hệ 
Đoàn phụ trách 

Yên;Vĩnh Long; Sóc 

Trăng 

VI Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc  

1 Phan Thanh Lâm Hiệu trưởng 0912558857 Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; Hải Phòng; Lâm 

Đồng; Bến Tre; Hà Nam; 

Cần Thơ; Phú Thọ; Hưng 

Yên; Tiền Giang; Gia 

Lai; Bình Thuận; Bà rịa - 

Vũng tàu; Tây Ninh; Đắk 

Nông. 

2 Vũ Thị Thu Hương (Đội trưởng) Giảng viên 0906209069 

3 Lê Ngọc Vân  Giảng viên 0365010268 

4 Hoàng Thị Ngọc Lan  Giảng viên 0976408073 

5 Trần Đức Giang  Giảng viên 0385042277 

6 
Trần Thị Thúy Mai  

Giảng viên 

0386197860 

VII Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe và Giám Sát GTVT Đường Bộ Quảng Ninh  

1 Nguyễn Văn Tứ Giám đốc 0912576768 
Hỗ trợ đưa đón các nhà 

giáo thi tại Tiểu ban Lái 

xe tại các buổi trình 

giảng. 2 Nguyễn Văn Thi P. Giám đốc 0904567688 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH 

ĐẦU MỐI CÁC ĐOÀN THAM GIA  

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GDNN TOÀN QUỐC 2024 

TT Đoàn 
Trưởng đoàn Phó trưởng đoàn Cán bộ, chuyên viên Đầu mối 

Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại 

I Địa phương                   

1 An Giang Phạm Sơn Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0913.679.740 Phạm Hồng 

Ngọc 

P Trưởng 

phòng GDNN 

0392.212.089       

2 Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Đinh Thị Trúc 

My 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

   Dương Tấn 

Tín 

Trưởng P QL 

GDNN 

0908951260       

3 Bắc Giang Nguyễn Việt 

Hải 

Trưởng P 

GDNN 

0913.077.304 Nguyễn Đức 

Minh 

Phó Trưởng P 

GDNN 

913,042298       

4 Bắc Kạn Trịnh Tiến Long Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0982.140.927   Chu Thị Thủy Phó HT CĐ 

Bắc Kạn 

986382199       

5 Bắc Ninh Đoàn Xuân 

Thanh 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

985310891 Nguyễn Quang 

Tuấn 

Trưởng Phòng 

GDNN 

986046495       

6 Bến Tre Đoàn Hải Nam Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

  Nguyễn Văn 

Chương 

Trưởng P 

GDNN 

918609563       

7 Bình Định Đặng Văn 

Phụng 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0914.269.678 Huỳnh Ngọc 

Hải 

Trưởng P VL-

GDNN 

0985.013.351 Hồ Văn Lợi CV P VL-

GDNN 

0906.541.858 

8 Bình Phước Phùng Hiệp 

Quốc 

GĐ Sở 

LĐTBXH 

915848584 Trương Thị 

Ngọc Anh 

Trưởng Phòng 

LĐ-VL 

363725760       

9 Bình Thuận Trương Văn 

Chính 

Phó HT CĐ 

Bình Thuận 

918068334 Nguyễn Văn 

Hải 

Trưởng P. Đào 

tạo, CĐ Bình 

Thuận 

984370742       

10 Cà Mau       Bùi Hồng Sáu Phó Trưởng 

phòng  GDNN 

và VL 

913,658664       

11 Cần Thơ Tiêu Minh 

Dưỡng 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

  Trần Hồng Cúc Phó trưởng 

phòng DN 
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TT Đoàn 
Trưởng đoàn Phó trưởng đoàn Cán bộ, chuyên viên Đầu mối 

Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại 

12 Cao Bằng Hoàng Văn 

Thượng 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0915.425.389 Ngọc Hoàng 

Anh 

Phó Hiệu 

trưởng TCN 

Cao Bằng 

0912.529.054       

13 Đà Nẵng Nguyễn Thị 

Thanh Mai 

Phó TP QL 

GDNN 

0983.984.327 Lê Thị Yến CV P QL 

GDNN 

0988.337.991       

14 Đắk Lắk Nguyễn Quang 

Thuân 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0905.051.968 Trần Thị Minh 

Lý 

Tp. Lao động, 

Việc làm và 

GDNN 

0933.927.759       

15 Đắk Nông Ninh Công 

Dũng 

Trưởng Phòng 

LĐVL GDNN 

905349159 Nguyễn Thị 

Thanh Hà 

P. Trưởng 

Phòng LĐVL 

GDNN 

905791468 Phan Quang 

Thắng 

Chuyên 

viên Phòng 

LĐVL 

GDNN 

981248848 

16 Điện Biên Vũ Văn Đức Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

904120389 Đoàn Thanh 

Quỳnh  

HT Trường 

CĐN Điện 

Biên 

911031939 Hoàng 

Thanh Nghị 

PHT 

Trường 

CĐN Điện 

Biên 

982711102 

17 Đồng Nai       Nguyễn Hữu 

Khánh Linh 

Trưởng phòng 

GDNN 

909077533       

18 Đồng Tháp Nguyễn Thị 

Minh Tuyết 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

919159009 Châu Thị Liêu Trưởng P 

GDNN 

939693699       

19 Hà Giang Phạm Hữu Trí                     Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

913012764 Hoàng Minh 

Công 

Phó trưởng 

phòng Chính 

sách lao động 

việc làm 

912479529       

20 Hà Nam Đặng Xuân Hải  Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

912716587             

21 Hà Nội Nguyễn Hồng 

Dân 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

913591625 Lê Minh Thảo Trưởng P 

GDNN 

912224652       

22 Hà Tĩnh Mai Lê Thuộc Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

913005474 Đào Quang 

Hưng 

Trưởng phòng 

GDNN - Bình 

đẳng giới 

912583763       
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TT Đoàn 
Trưởng đoàn Phó trưởng đoàn Cán bộ, chuyên viên Đầu mối 

Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại 

23 Hải Dương Bùi Quốc Trình Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

904567818 Bùi Thị Mai Trưởng phòng 

GDNN 

904319799       

24 Hải Phòng Phạm Thị 

Huyền 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

912546104 Nguyễn Văn 

Thường  

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

GDNN 

912295181       

25 Hậu Giang Hồng Xuân 

Bình 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

909709927 Dương Bích 

Loan 

Trưởng phòng 

Lao động - 

Việc làm - 

GDNN 

939050169       

26 Hoà Bình Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh 

Phó trưởng 

phòng GDNN 

0949.032.969 Lê Thanh Hải Hiệu trưởng  0936.399.777       

27 Hưng Yên Nguyễn Phúc 

Hiến 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

  Hoàng Nguyễn 

Hưng 

Trưởng phòng 

GDNN 

0936.078.868       

28 Khánh Hoà Lãnh đạo Sở 

LĐTBXH 

    Trần Minh Đức Trưởng phòng 

GDNN 

903,598356       

29 Kiên Giang Đặng Hồng Sơn GĐ Sở 

LĐTBXH 

913643770 Võ Văn Hiền Trưởng phòng 

Lao động và 

GDNN 

919209289 Kim Văn Tỷ P. Trưởng 

phòng Lao 

động và 

GDNN 

917404448 

30 Kon Tum Nguyễn Văn 

Việt 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

908131166 Trần Thế Vũ Trưởng P 

LĐVL-GDNN 

905141017 Huỳnh Thị 

Bích Thảo 

CV phòng 

LĐVL-

GDNN 

901924547 

31 Lai Châu Trần Văn Hùng Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0961.519.868 Phùng Thanh 

Hùng 

Trưởng phòng 

QLLĐ-GDNN 

0917.686.637       

32 Lâm Đồng Nguyễn Tiến 

Dũng 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

913659191 Đỗ Trọng Tạo Phó trưởng 

phòng Việc 

làm và GDNN 

975971717       

33 Lạng Sơn Hoàng Thị Hải Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

983809388 Phùng Chỉ 

Định 

Trưởng phòng 

GDNN 

913120682       

34 Lào Cai Đinh Văn Thơ Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

912980379 Nguyễn Quang 

Tĩnh 

Trưởng Phòng 

GDNN 

983287806       
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TT Đoàn 
Trưởng đoàn Phó trưởng đoàn Cán bộ, chuyên viên Đầu mối 

Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại 

35 Long An Nguyễn Đại 

Tánh 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0903 112 997 Phạm Thị 

Trinh 

Phó TP phụ 

trách PGDNN 

0909 817 176 Lê Quốc 

Hùng 

Hiệu 

trưởng CĐ 

Long An 

091 908 81 

96 

36 Nam Định Lưu Văn Tuyển Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

912638233 Trần Thái Tuệ Phó trưởng 

phòng, phụ 

trách phòng 

Dạy nghề 

944905550       

37 Nghệ An Đoàn Hồng Vũ GĐ Sở 

LĐTBXH 

0913 067 997 Hồ Thị Châu 

Loan 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0914 564 955       

38 Ninh Bình Nguyễn Hữu 

Tuyến 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

948948666 Phạm Ngọc 

Phúc 

Trưởng P 

LĐVL-GDNN 

914187288 Phạm Ngọc 

Vũ 

HT Trường 

Cao đẳng 

Cơ điện 

Xây dựng 

Việt Xô 

915035278 

39 Ninh Thuận Trần Đức Long Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

918027088 Hà Đức Vinh Phó Trưởng P 

LĐ-GDNN 

972724700       

40 Phú Thọ Hoàng Xuân 

Đoài 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0988.088.351 Phan Thị 

Thanh Huyền 

Trưởng phòng 

GDNN 

0982.636.275       

41 Phú Yên Phạm Tâm Đê Phó trưởng 

phòng Dạy 

nghề 

912121266 Nguyễn Văn 

Đức 

Phó HT trường 

CĐCT miền 

Trung 

918972480       

42 Quảng Bình       Trần Minh Đức Phó Trưởng 

phòng Lao 

động – Việc 

làm – Dạy 

nghề 

944496887       

43 Quảng Nam Nguyễn Quí 

Quý 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0916.066.285  Nguyễn Thị 

Thu Hương 

Trưởng phòng 

GDNN 

0905.878.626       

44 Quảng Ngãi Nguyễn Thị Đô Phó HT CĐ Y 

tế Đặng Thuỳ 

Trâm 

911714979             

45 Sóc Trăng Lục Bích Phúc  Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

  Nguyễn Việt 

Mười  

HT Trường 

CĐN Sóc 

Trăng 

  Đinh Thị 

Thái Hà 

PHT 

Trường 
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TT Đoàn 
Trưởng đoàn Phó trưởng đoàn Cán bộ, chuyên viên Đầu mối 

Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại 

CĐN Sóc 

Trăng 

46 Sơn La Phạm Quang 

Phương 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0904.056.879 Phạm Hồng 

Hải 

P TP. Lao 

động, Việc 

làm và GDNN 

0913.314.054       

47 Tây Ninh       Nguyễn Văn 

Minh 

Phó Trưởng 

phòng DN-

VL&ATLĐ 

918985973 Nguyễn Thị 

Ngọc Châu 

CV phòng 

DN-

VL&ATLĐ 

369351379 

48 Thái Bình Bùi Văn Huân Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

912941697 Nguyễn Quang 

Sáng 

Phó TP 

GDNN 

936774662       

49 Thái Nguyên Nguyễn Văn 

Kiên 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0988.128.755  Bùi Mạnh 

Cường 

Trưởng phòng 

GDNN 

0982.752.117       

50 Thanh Hoá Trịnh Thị Minh 

Hường 

Trưởng P 

GDNN 

0913.767.192 Hoàng Anh 

Tuấn 

Hiệu trưởng 

CĐN CN 

Thanh Hoá 

0904.226.001 Hoàng Ngọc 

Tuấn 

CV P 

GDNN 

0913.313.260 

51 Thừa Thiên 

Huế 

Nguyễn Hữu 

Phước 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

915162357 Nguyễn Thanh 

Khanh 

Trưởng phòng 

GDNN 

914191747 Phan Thế 

Hùng Anh 

Phó Phòng 

GDNN 

914289188 

52 Tiền Giang Nguyễn Thanh 

Tân 

Phó Trưởng 

phòng Phòng 

LĐVL&GDNN 

985,939795             

53 TP Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Chí 

Thành 

Trưởng Phòng 

GDNN 

0903.731.404 Vũ Phương 

Loan 

Phó Trưởng 

phòng GDNN 

0944.790.579       

54 Trà Vinh Trịnh Minh 

Hùng 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

913633126 Nguyễn Văn 

Châu    

Trưởng phòng 

Phòng Lao 

động – Việc 

làm và GDNN 

919104033       

55 Tuyên Quang Đỗ Xuân 

Trường 

Phó HT CĐN 

KTCN Tuyên 

Quang 

  Đinh Việt 

Cường 

Trưởng PĐT         

56 Vĩnh Long Huỳnh Thị Mỹ 

Hà  

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

918405125       Trương Văn 

Tạo  

Chuyên 

viên phòng 

353306913 
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TT Đoàn 
Trưởng đoàn Phó trưởng đoàn Cán bộ, chuyên viên Đầu mối 

Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại Họ và Tên Chức danh Điện thoại 

Quản lý 

GDNN 

57 Vĩnh Phúc Lưu Văn Dũng GĐ Sở 

LĐTBXH 

  Ngô Thục 

Phương 

Phó GĐ Sở 

LĐTBXH 

0913.284.389 Nguyễn Văn 

Tình 

Trưởng 

phòng 

GDNN 

0983.742.209 

58 Yên Bái       Nguyễn Văn 

Tuấn 

P. Trưởng 

Phòng GDNN 

0984.435.568 Vũ Thị Hằng Chuyên 

viên P. 

Trưởng 

Phòng 

GDNN 

843458665 

II Bộ, ngành                   

1 Bộ Công 

thương 

Cao Đức Thành Chuyên viên 

Vụ TCCB 

982554348 Vũ Anh Hoàng Chuyên viên 

Vụ TCCB 

969226999       

2 Bộ Giao 

thông Vận tải 

Nguyễn Văn 

Nghĩa 

Phó Vụ trưởng 

Vụ TCCB 

912465119 Đông Anh 

Nam 

Phó HT 

Trường CĐ 

GTVT TW1 

988760890       

3 Bộ Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Nguyễn Xuân 

Ân 

Phó Vụ trưởng 

Vụ TCCB 

983622266 Đỗ Thị Tuyết Hiệu trưởng 

Trường CĐ 

Cơ giới và 

Thuỷ lợi 

983025263       

4 Bộ Tư pháp Nguyễn Đỗ 

Kiên 

Phó Vụ trưởng 

Vụ TCCB 

912613386 Hoàng Xuân 

Châu 

Hiệu trưởng 

Trường Cao 

đẳng Luật 

miền Bắc 

944143517       

5 Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

Nguyễn Thị 

Phương Loan  

Phó Vụ trưởng 

Vụ Đào tạo 

0933.668.788 Trịnh Cao Khải Hiệu trưởng 

Trường CĐ 

Du lịch Hà 

Nội 

909699886 Bùi Thị 

Thanh 

Hường 

Chuyên 

viên Vụ 

Đào tạo 

944894972 

6 Tổng Liên 

đoàn Lao 

động VN 

Vũ Hồng Quang Phó TB, Ban 

Chính sách - 

Pháp luật 

989190679             

7 Đài Truyền 

hình Việt 

Nam 

Nguyễn Minh 

Hải 

Phó HT 

Trường CĐ 

Truyền hình 

979507072 Nguyễn Thị 

Thanh Bình 

Trưởng P 

Khảo thí và 

ĐBCL 
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Phụ lục 3 
DANH MỤC THIẾT BỊ HẠNG NẶNG  

PHỤC VỤ TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC NĂM 2024  

 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 
Mục đích sử dụng 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản Ghi chú 

A Nghề Cắt gọt kim loại           

1 Máy cưa đai Cái 1 
Phục vụ giảng dạy các 

mô đun nghề CGKL 
- 

2016 

2 Máy tiện CNC  Cái 1 (nt) - 2016 

3 Máy phay CNC Cái 1 (nt) - 2016 

4 Mô phỏng CNC Cái 10 (nt) - 2016 

5 Trung tâm tiện CNC Cái 1 (nt) - 2016 

6 Máy tiện Cái 6 (nt) - 2016 

7 Máy cắt thép tốc độ cao Cái 1 (nt) - 2016 

8 Máy cắt thủy lực Cái 1 (nt) - 2016 

9 Trung tâm gia công cơ khí  Cái 1 (nt) - 2016 

10 Máy mài vạn năng Cái 1 (nt) - 2016 

11 Máy phay vạn năng Cái 5 (nt) - 2016 

12 Máy cắt dây EDM CNC Cái 1 (nt) - 2016 

B Nghề Hàn           

1 Máy hàn hồ quang AC - 1 Cái 5 
Phục vụ giảng dạy các 

mô đun nghề Hàn 
- 

2016 

2 
Máy hàn TIG điện xoay chiều / điện 

một chiều 
Cái 3 

(nt) 
- 

2016 

3 
Máy hàn MIG/MAG -1(Máy hàn 

CO2 )  
Cái 3 

(nt) 
- 

2016 

4 Máy hàn plasma Cái 2 (nt) - 2016 

5 Máy cắt Plasma Cái 2 (nt) - 2016 

6 Máy hàn MIG xung kép Cái 2 (nt) - 2016 

7 Máy hàn Oxy/Axetylen Cái 2 (nt) - 2016 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 
Mục đích sử dụng 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản Ghi chú 

8 Máy tạo ren ống bằng tay Cái 2 (nt) - 2016 

9 Máy hàn PVC Cái 2 (nt) - 2016 

10 
Máy uốn ống Mandrelcos điểu 

khiển số 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

11 Máy tạo ren ống Cái 1 (nt) - 2016 

12 Máy cắt gas (bao gồm cả ray) Cái 1 (nt) - 2016 

13 Máy khoan thủy lực Cái 1 (nt) - 2016 

C Nghề Công nghệ ô tô       -   

1 Hệ thống chẩn đoán động cơ  Cái 1 

Phục vụ giảng dạy các 

mô đun nghề Công 

nghệ Ô tô 

- 

2016 

2 Máy chuẩn đoán động cơ Cái 1 (nt) - 2016 

3 
Cầu nâng kiểu xếp cân chỉnh góc 

bánh xe 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

4 2 Bộ giá đỡ xe hơi Set 1 (nt) - 2016 

5 
Máy cân chỉnh góc đặt bánh xe 

(loại không dây) 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

6 Máy cân bằng lốp Cái 1 (nt) - 2016 

7 Bộ thay lốp xe Cái 1 (nt) - 2016 

8 Máy thu hồi tái chế môi chất lạnh Cái 1 (nt) - 2016 

9 Bộ nạp dầu tự động Cái 1 (nt) - 2016 

10 Máy nén đa năng-2 Cái 1 (nt) - 2016 

11 Máy nâng thủy lực - 1 Cái 1 (nt) - 2016 

12 Bộ xả dầu Cái 1 (nt) - 2016 

13 Máy hút dầu thải Cái 1 (nt) - 2016 

14 Thiết bị thay dầu phanh Cái 1 (nt) - 2016 

15 Thiết bị cấp dầu cho hộp số Cái 1 (nt) - 2016 

16 Bộ phân tích khí thải Cái 1 (nt) - 2016 

17 Bộ sạc pin và kiểm tra Cái 1 (nt) - 2016 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 
Mục đích sử dụng 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản Ghi chú 

18 Thiết bị kiểm tra ắc quy Cái 1 (nt) - 2016 

19 Máy nén khí Cái 1 (nt) - 2016 

20 Máy hàn hồ quang điện 1 chiều -1 Cái 1 (nt) - 2016 

21 Máy khoan bàn Cái 1 (nt) - 2016 

22 Kích nâng Cái 1 (nt) - 2016 

23 Máy cẩu-1 Cái 1 (nt) - 2016 

24 Máy cẩu -2 Cái 1 (nt) - 2016 

25 Kiểm tra khói động cơ Diesel Cái 1 (nt) - 2016 

26 Máy đo độ mờ Cái 1 (nt) - 2016 

27 Bộ kiểm tra phun xăng Cái 1 (nt) - 2016 

28 Thiết bị kiểm tra phanh Cái 1 (nt) - 2016 

29 Máy đo tốc độ Cái 1 (nt) - 2016 

30 Bộ điều khiển ABS Cái 1 (nt) - 2016 

31 Bộ kiểm tra đèn pha xe ô tô Cái 1 (nt) - 2016 

32 Bơm kiểm tra bộ phun nhiên liệu Cái 1 (nt) - 2016 

33 Hệ thống băng thử vòi phun Cái 1 (nt) - 2016 

34 Bộ nâng khung bằng khí nén Cái 1 (nt) - 2016 

35 
Kích nâng - 2 (Kích thủy lực, khí 

nén) 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

36 Máy nâng truyền động – 2 Cái 1 (nt) - 2016 

37 Máy mài  Cái 1 (nt) - 2016 

38 
Máy làm sạch Carbon cho động cơ 

xăng và dầu Diesel -2 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

39 
Bộ Kiểm tra áp suất nén động cơ 

Diesel 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

40 Bộ kiểm tra vòi phun Diesel  Cái 1 (nt) - 2016 

41 Dụng cụ mở lò xo thắng 8 món Set 1 (nt) - 2016 

42 Bộ kiểm tra áp suất phun nhiên liệu Cái 1 (nt) - 2016 

43 Bộ Kiểm tra độ rò xi lanh Cái 1 (nt) - 2016 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 
Mục đích sử dụng 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản Ghi chú 

44 
Máy kiểm tra chân không/Bơm 

nhiên liệu  
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

45 Bộ kiểm tra phun nhiên liệu Cái 1 (nt) - 2016 

46 
Phun nhiên liệu điện tử 11 món Bộ 

kiểm tra ánh sáng (Noid Light) 
Set 1 

(nt) 
- 

2016 

47 
Mô hình hệ thống động lực của Ô 

tô 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

48 
Hệ thống máy tính hóa động cơ 

xăng và hộp số tự động 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

49 
Hệ thống mô phỏng động cơ xăng 

và hộp số tự động 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

50 
Hệ thống mô phỏng động cơ Diesel 

và hộp số tự động 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

51 Hệ thống mô phỏng ABS và TCS Cái 1 (nt) - 2016 

52 
Hệ thống mô phỏng điều hòa không 

khí 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

53 Hệ thống mô phỏng hộp số tự động Cái 1 (nt) - 2016 

54 Hệ thống mô phỏng phanh Cái 1 (nt) - 2016 

55 Hệ thống mô phỏng động cơ Cái 1 (nt) - 2016 

56 Hệ thống tích hợp điện, điện tử Cái 1 (nt) - 2016 

57 Mô hình Động cơ xăng 2 kỳ Cái 1 (nt) - 2016 

58 Mô hình Động cơ xăng 4 kỳ Cái 1 (nt) - 2016 

59 Mô hình động cơ xe máy Cái 1 (nt) - 2016 

60 Mô hình hộp số tự động Cái 1 (nt) - 2016 

61 Mô hình hộp số sàn Cái 1 (nt) - 2016 

62 
Mô hình thước lái và hệ thống treo 

Macpherson 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

63 Mô hình truyền động lái Cái 1 (nt) - 2016 

64 Mô hình ly hợp Cái 1 (nt) - 2016 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 
Mục đích sử dụng 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản Ghi chú 

65 Mô hình phanh đĩa và phanh tay Cái 1 (nt) - 2016 

66 
Mô hình phanh tang trống và phanh 

tay 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

67 
Mô hình hệ thống bôi trơn và làm 

mát 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

68 
Mô hình của cầu sau và hộp số vi 

sai 
Cái 1 

(nt) 
- 

2016 

69 
Hệ thống đào tạo tháo lắp động cơ 

xăng 
Cái 5 

(nt) 
- 

2016 

70 
Hệ thống đào tạo tháo lắp động cơ 

diesel 
Cái 5 

(nt) 
- 

2016 

71 Hệ thống động cơ cho đào tạo Cái 5 (nt) - 2016 

72 Xe Ôtô – 2 Cái 1 (nt) - 2016 

73 Ô tô khách-3  Cái 1 (nt) - 2016 

74 
Ty nâng thủy lực tải trọng 4 tấn, 

Model: ATU4 thông số: 
Bộ 1 

(nt) 
- 

2016 

75 Phòng sơn ô tô Phòng 1 (nt) - 2016 

76 Bộ sửa chữa vỏ xe nhanh Bộ 1 (nt) - 2016 

77 Máy hàn rút tôn Máy 1 (nt) - 2016 

78 Hộp số tự động vô cấp (CVT) Chiếc 3 (nt) - 2019 

79 Hộp số tự động ly hợp kép (DTC) Chiếc 3 (nt) - 2019 

80 Hộp số sàn (MT) Chiếc 2 (nt) - 2019 

81 Bộ vi sai trung tâm Chiếc 2 (nt) - 2019 

82 Hệ thống kéo nắn khung xe HT 1 (nt) - 2019 

D Nghề Điện công nghiệp     (nt) -   

1 Thiết bị đào tạo bán dẫn và ứng dụng Cái 10 

Phục vụ giảng dạy các 

mô đun nghề Điện 

công nghiệp 

- 

2016 

2 Thiết bị đào tạo kỹ thuật điện và Cái 5 (nt) - 2016 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 
Mục đích sử dụng 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản Ghi chú 

điện tử cơ bản 

3 Thiết bị thí nghiệm điện tử công suất Cái 5 (nt) - 2016 

4 Bàn làm việc và giá để đồ Cái 10 (nt) - 2016 

5 
Bộ đào tạo về PLC-2 (Bộ điều khiển 

AB) 
Bộ 3 

(nt) 
- 

2016 

6 
Bộ đào tạo về PLC-3 (Bộ điều khiển 

Siemens) 
Bộ 3 

(nt) 
- 

2016 

7 Thiết bị đào tạo ứng dụng cảm biến Cái 5 (nt) - 2016 

8 
Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn 

điện 
Bộ 1 

(nt) 
- 

2016 

E Nghề Điện tử công nghiệp       -   

1 Tủ lạnh Chiếc 2 

Phục vụ giảng dạy các 

mô đun nghề Điện tử 

công nghiệp 

- 

2019 

2 Tủ phân phối điện 1 pha Chiếc 6 (nt) - 2019 

3 Tủ phân phối điện 3 pha Chiếc 4 (nt) - 2019 

4 Dụng cụ đo cơ khí Bộ 7 (nt) - 2019 

5 Cabin lắp đặt điện chiếu sáng Bộ 3 (nt) - 2019 

6 Bộ đồ nghề gia công ống SP Bộ 3 (nt) - 2019 

7 Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng Bộ 4 (nt) - 2019 

8 Bộ nong, loe các loại Bộ 1 (nt) - 2019 

9 Mô hình thực hành khí nén Bộ 1 (nt) - 2019 

10 Mô hình thực hành điện khí nén Bộ 1 (nt) - 2019 

11 Mô hình mạch khống chế các lò điện Bộ 1 (nt) - 2019 

12 Bàn thực hành cảm biến Bộ 1 (nt) - 2019 

13 Cảm biến Bộ 4 (nt) - 2019 

14 Bàn thực hành PLC Bộ 4 (nt) - 2019 

15 Cabin lắp đặt điện chiếu sáng Bộ 1 (nt) - 2019 

16 Bộ đồ nghề gia công ống SP Bộ 3 (nt) - 2019 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 
Mục đích sử dụng 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản Ghi chú 

17 
Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và 

điều hoà không khí 
Bộ 1 

(nt) 
- 

2019 

18 Mô hình thực hành khí nén Bộ 1 (nt) - 2019 

19 Mô hình thực hành điện khí nén Bộ 1 (nt) - 2019 

20 Cảm biến. Bộ 1 (nt) - 2019 

21 Bàn thực hành PLC Bộ 1 (nt) - 2019 

22 Tủ lạnh Chiếc 1 (nt) - 2019 

23 Máy điều hoà nhiệt độ 2 phần tử Chiếc 1 (nt) - 2019 

24 Tủ phân phối điện 3 pha Chiếc 2 (nt) - 2019 

25 
Ca bin thực tập lắp đặt máy lạnh và 

điều hoà không khí 
Bộ 2 

(nt) 
- 

2019 

26 Mô hình thực hành khí nén Bộ 1 (nt) - 2019 

27 Mô hình thực hành điện khí nén Bộ 1 (nt) - 2019 

28 Mô hình chống sét Bộ 1 (nt) - 2019 

29 
Module thực hành PLC cơ bản, nâng 

cao / PLC 
Cái 3 

(nt) 
- 

2019 

30 Bàn thực hành cảm biến Bộ 2 (nt) - 2019 

31 Cảm biến Bộ 1 (nt) - 2019 

32 
Bàn thực hành PLC Siemen S7-

1200 
Bộ 1 

(nt) 
- 

2019 

F Nhóm ngành, nghề mỏ hầm lò      

1 
Giá chống thuỷ lực 

ZH1600/16/24ZL 
Bộ 12  Dạy học  

 - Kích thước: Dài 2,6m; Rộng 0,96m; 

Cao 1,6 ÷ 2,4m 

- Trọng lượng: 2.600 Kg 

- Áp lực dung dịch đường ống thuỷ 

lực 20MPa  

  

2 
Giá chống thuỷ lực 

ZH1800/16/24ZL 
Bộ 12  Dạy học  

 - Kích thước: Dài 2,76m; Rộng 1,2m; 

Cao 1,6 ÷ 2,4m 

- Trọng lượng: 2.850 Kg 
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TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 
Mục đích sử dụng 

thiết bị 
Thông số kỹ thuật cơ bản Ghi chú 

- Áp lực dung dịch đường ống thuỷ 

lực 20MPa  

3 Trạm bơm dung dịch nhũ hoá Bộ 2 

 Cung cấp dung 

dịch cho các giá chống 

thuỷ lực, phục vụ dạy 

học  

 - Điện áp: 380/660 V 

- Công suất động cơ: 75 KW 

- Trọng lượng 1.200 Kg  

  

G Nhóm ngành, nghề lái xe ô tô           

1 Xe ô tô tải Xe 5  Dạy học, sát hạch  

 - Nhãn hiệu ISUZU 

- Kích thước bao: 7.050 x 2.170 x 

2.850 (mm) 

- Khối lượng bản thân: 3.265 Kg 

- Số chỗ ngồi: 03 chỗ  

  

2 Xe ô tô B1 Xe 6  Dạy học, sát hạch  

 - Nhãn hiệu TOYOTA 

- Kích thước bao: 4.410 x 1.700 x 

1.475 (mm) 

- Khối lượng bản thân: 1.103 Kg 

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ  

  

3 Xe ô tô B2 Xe 7  Dạy học, sát hạch  

 - Nhãn hiệu TOYOTA 

- Kích thước bao: 4.425 x 1.730 x 

1.475 (mm) 

- Khối lượng bản thân: 1.078 Kg 

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ  

  

 


